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Người thực hiện: Phạm Thị Huyền

  Trường: Tiểu học Sao Đỏ I

PHẦN I. CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ 

I. CÁC BÀI TOÁN VỀ CẤU TẠO SỐ
A. Một số kiến thức cần l​ưu ý

1. Để kí hiệu một phân số có tử số bằng a, mẫu số bằng b (với a là số tự nhiên và b là số tự nhiên khác 0) ta viết: 
[image: image1.wmf]b

a

.

- Mẫu số b chỉ số phần bằng nhau được chia ra từ 1 đơn vị, tử số a chỉ số phần được lấy đi.

- Phân số 
[image: image2.wmf]b
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 còn hiểu là thương của phép chia a:b.

2. Mỗi số tự nhiên a có thể coi là một phân số có mẫu số bằng 1:        a =
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3. Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì nhỏ hơn 1: có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1 và có tử số bằng mẫu số thì bằng 1.

4. Nếu nhân cả TS và MS của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng phân số đã cho: 
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 ( n # 0).

5. Nếu ta chia cả TS và MS của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 (gọi là rút gọn phân số) thì được phân số bằng phân số đã cho: 
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 ( m # 0).

6. Phân số có mẫu số bằng 10; 100; 1000; … gọi là phân số thập phân.

7. Nếu ta cộng cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số hoặc trừ cả tử số và mẫu số đi cùng một số thì hiệu giữa tử số và mẫu số không thay đổi.

B. Các loại bài.

  
1. Loại 1. Cho các chữ số viết phân số theo yêu cầu
 
Với loại bài này có 2 cách giải: Liệt kê và lập luận

VD1. Với các chữ số 0; 1; 2; 3 ta lập được bao nhiêu phân số khác nhau mà tử số và mẫu số đều có một chữ số được viết từ các chữ số đó.

Giải:

Cách 1. Liệt kê

Các phân số cần viết là:
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Đáp số: 12 phân số
Cách 2. Lập luận:

- Có 4 cách chọn chữ số làm tử số.

- Có 3 cách chọn chữ số làm mẫu số ( trừ 0)

Vậy ta lập được:

        

4 x 3 = 12 ( phân số )

              


Đáp số: 12 phân số.

VD2. Cho 4 chữ số 1; 2; 3; 4. Viết được tất cả bao nhiêu phân số khác nhau mà mỗi phân số dùng đủ 4 chữ số đã cho.

Với VD này ta nên làm theo cách lập luận ( 72 phân số)

Giải: 

- Nếu tử số có một chữ số thì mẫu số có 3 chữ số.

  
+ Với 3 chữ số ở mẫu ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau.

  
+ Với 4 chữ số làm tử số ( 1; 2; 3 hoặc 4) ta lập được:

      


 1 x 6 x 4 = 24 ( phân số )

- Nếu tử số có 2 chữ số thì mẫu số có 2 chữ số.

  
+ Với 4 chữ số đã cho ta lập được số các số làm tử số là:

         


4 x 3 = 12 (số)

  
+ Với mỗi cách chọn làm tử số thì có hai chữ số còn lại được chọn làm mẫu số. Với 2 chữ số đó ta lập được các số làm mẫu số là : 2 x 1 = 2 (số)
 
Do đó, ta lập được số các phân số là: 12 x 2 = 24 ( phân số )
- Nếu tử số có 3 chữ số thì mẫu số có 1 chữ số nên ta cũng lập được 24 phân số (vì có bao nhiêu phân số có tử số là một chữ số thì có bấy nhiêu phân số có tử số có 3 chữ số)
Vậy từ 4 chữ số đã cho ta lập được số các phân số thỏa mãn yêu cầu là:

        

24 x 3 = 72 (phân số)
 
2. Loại 2. Viết phân số biết tổng, hiệu, tích, thương giữa tử số và mẫu số.

2.1.Kiến thức cần ghi nhớ:

- Phân tích tổng của tử số và mẫu số bằng tổng của 2 số tự nhiên bắt đầu là 0.

- Phân tích tích của tử số và mẫu số bằng tích của 2 số tự nhiên bắt đầu từ 1.

- Dựa vào bài toán:

  
+ Tìm hai số khi biết Tổng - Hiệu.

  
+ Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ.

  
+ Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ.

    
để tìm tử số và mẫu số.

2.2. Ví dụ

VD1: Viết các phân số:

a. Có tổng của tử số và mẫu số là 10.

b. Tích của tử số và mẫu số là 12.

VD2. Cho phân số 
[image: image20.wmf]14

11

. Tìm một phân số bằng phân số đã cho, biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó 1995 đơn vị.
Lời giải: 

Chia mẫu số thành 14 phần bằng nhau thì tử số của nó chiếm 11 phần như thế. Hiệu số phần bằng nhau là :

     

14 - 11 = 3 ( phần).

     
Tử số của phân số phải tìm là:

            
1995 : 3 x 11 = 7315

     
Mẫu số là : 

            
7315 + 1995 = 9310

      
Phân số phải tìm là :  
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3. Loại 3. Cùng thêm hoặc bớt tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên.

3.1. Kiến thức cần lưu ý:

- Nếu cùng thêm hoặc cùng bớt cả tử số và mẫu số với một số tự nhiên thì hiệu giữa tử số và mẫu số không thay đổi ( ta đưa về dạng toán Hiệu - Tỉ 
- Nếu bớt ở tử số và thêm vào mẫu số (hoặc ngược lại) với cùng một số tự nhiên thì tổng giữa tử số và mẫu số không đổi ( ta đưa về dạng toán Tổng - Tỉ
3.2. Cách làm

- Dùng sơ đồ để giải toán.

- Đặt ẩn.

- Tìm số lần giản ước của tử số và mẫu số.

3.3. Ví dụ:

VD1. Cho phân số 
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. Cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được một phân số bằng 
[image: image23.wmf]9
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. Tìm số đó.

Lời giải: 
 
Cách 1.      
       
Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đã cho là: 7 - 3 = 4 (đv)

       
Khi ta cộng vào cả tử số và mẫu số với cùng một số thì hiệu của mẫu số và tử số vẫn không thay đổi. Đối với phân số mới ta có sơ đồ sau:

Tử số:       .    .    .    .    .    .    .    .

Mẫu số:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   
                                                                                   4

      
Tử số của phân số mới là:

            
4 : ( 9 -7 ) x 7 = 14

      
Số phải tìm là:

            
14 - 3 = 11

                     
Đáp số : 11

Cách 2. 

     
Gọi số phải tìm là a ( a> 0)
    
Theo bài ra ta có:
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Suy ra:

               

[image: image26.wmf]9

)

7

(

9

)

3

(

x

a

x

a

+

+

= 
[image: image27.wmf])

7

(

9

)

7

(

7

a

x

a

x

+

+


Nên: (3 + a) x 9 = 7 x (7 + a)
        

27 + a x 9 = 49 + 7 x a

                 
        a x 2 = 22 (cùng bớt ở hai vế 27 + 7 x a)

                                   a = 22 : 2 

                                   a = 11

        
Số phải tìm 11

                                       Đáp số : 11

Cách 3. 

       

Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đã cho là: 
                         
7 - 3 = 4 
       

Hiệu của mẫu số và tử số của phân số mới là:
                         
9 - 7 = 2

       Số lần giản ước cả tử số và mẫu số là:
                         4 : 2 = 2 (lần)

       Phân số mới là: 
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       Số cần tìm là:
                        14 - 3 = 11

                                   Đáp số : 11
 
VD2. Cho phân số 
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63

. Hãy tìm một số sao cho đem tử số trừ đi số đó và đem số đó cộng với mẫu số ta được phân số mới bằng phân số tối giản 
[image: image30.wmf]5
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.
      4. Loại bài 4. Tử  số thay đổi, mẫu số giữ nguyên (hoặc mẫu số thay đổi, tử số giữ nguyên).

VD1. Cho phân số 
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. Hãy tìm số tự nhiên a sao khi thêm a ở tử số và giữ nguyên mẫu số ta được phân số mới có giá trị là 
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VD2. Cho phân số 
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. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho khi đem mẫu số trừ đi a và giữ nguyên tử số ta được phân số mới có giá trị là 
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.

5. Loại bài 5. Rút gọn phân số

Ví dụ 1. Rút gọn các phân số sau :

a. 
[image: image35.wmf]414141
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b. 
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C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho phân số 
[image: image37.wmf]11
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. Trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được một phân số bằng 
[image: image38.wmf]5

3

. Tìm số đó.

Bài 2. Cho phân số 
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. Cộng cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên ta được phân số bằng 
[image: image40.wmf]116

113

. Tìm số đó.

Bài 3. Tìm một phân số bằng 
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 sao cho mẫu số của nó lớn hơn tử số 114 đơn vị.

Bài 4. Tìm một phân số bằng 
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9

 sao cho tổng của cả tử số và mẫu số của phân số ấy bằng 1000.

Bài 5. Cho phân số 
[image: image43.wmf]127
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. Hãy tìm một số sao cho đem tử số trừ đi số đó và đem số đó cộng với mẫu số ta được phân số mới bằng phân số tối giản 
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.

Bài 6. Rút gọn các phân số sau :
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Bài 7. Viết tất cả các phân số có:

a. Tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b. Tích của tử số và mẫu số bằng 100. 

Bài 8. 

a.Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 100.

b.Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 100.

c. Với năm chữ số 1;2;3;0;5. Hãy viết phân số có cả năm chữ số đó sao cho:

- Phân số đó là lớn nhất.

- Phân số đó là nhỏ nhất.

II. SO SÁNH PHÂN SỐ
A. Các bước cơ bản khi giải bài toán về so sánh phân số.

Bước 1: Quan sát các phân số cần so sánh, rồi rút ra nhận xét (Mục đích quan sát là xem các phân số cần so sánh có đặc điểm gì- dựa vào dấu hiệu của mỗi phương pháp)   
Bước 2: Lựa chọn phương pháp so sánh hợp lí.

Bước 3: Giải bài toán theo phương pháp đã chọn.

B. Các phương pháp so sánh phân số

  1. So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số, quy đồng tử số.
  2. So sánh phân số bằng cách  so sánh “phần bù” tới đơn vị của phân số
    a. Quy tắc: Hai phân số đều nhỏ hơn đơn vị, nếu phần bù tới đơn vị của phân số nào lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

     1 - 
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 ( b.d  # 0)

    b. Trường hợp sử dụng: Khi hai phân số đều nhỏ hơn đơn vị và hiệu của mẫu số và tử số bằng nhau.

    c. Các bước thực hiện:

- Tìm phần bù tới đơn vị của từng phân số.

          - So sánh phần bù tới đơn vị, kết luận hai phân số cần so sánh.

   d. Ví dụ: So sánh 
[image: image53.wmf]1996

1995

 và 
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1996


- Nhận xét:   Hai phân số đều nhỏ hơn 1.

                  1996 - 1995 = 1; 1997 - 1996 = 1

                  (tức 1996 - 1995 =  1997 - 1996)

- Kết luận: So sánh hai phân số này bằng phương pháp dùng phần bù tới đơn vị.

Bài giải:  
                   Phần bù tới đơn vị  của phân số 
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1 - 
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                   Phần bù tới đơn vị  của phân số 
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                   Vì  
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   3. So sánh phân số bằng cách so sánh “phần hơn” với đơn vị của phân số.

    a. Quy tắc: Hai phân số đều lớn hơn đơn vị, nếu phần hơn với đơn vị của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.
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- 1  thì 
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    b. Trường hợp sử dụng: Khi hai phân số đều lớn hơn đơn vị và  hiệu của tử số và mẫu số bằng nhau.

    c. Các bước thực hiện:

- Tìm phần hơn với đơn vị của từng phân số.

- So sánh phần bù với đơn vị, kết luận hai phân số cần so sánh.
   d. Ví dụ: So sánh 
[image: image69.wmf]326
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 và 
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- Nhận xét:   Hai phân số đều lớn hơn 1.

                  327 - 326 = 1; 236 - 235 = 1

                  ( tức 327 - 326 =  236 - 235)

          - Kết luận: So sánh hai phân số này bằng phương pháp dùng phần hơn với đơn vị
Bài giải:   
                       Phần hơn với đơn vị của phân số 
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 là:
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                       Phần hơn với đơn vị của phân số 
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                        Vì 
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   4. So sánh phân số bằng cách so sánh cả hai phân số với  số trung gian là 1.
    a. Quy tắc:  
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a

  > 1 ;     
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    b. Trường hợp sử dụng:  Trong hai phân số cần so sánh có một phân số lớn hơn 1 ( tử số lớn hơn mẫu số) còn phân số kia nhỏ hơn 1 ( tử số nhỏ hơn mẫu số)

    c. Các bước thực hiện:

- So sánh từng phân số với 1.

- Kết luận hai phân số cần so sánh.
   d. Ví dụ:  So sánh 
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- Nhận xét:  Trong hai phân số đã cho có:  
[image: image87.wmf]1996
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 > 1  ;    
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 < 1 

- Kết luận: So sánh hai phân số này qua số trung gian là 1

Bài giải:  
Ta có:    
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Nên  
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  5. So sánh phân số bằng cách so sánh cả hai phân số với  phân số trung gian.

    a. Quy tắc: 
[image: image93.wmf]b

a

 < 
[image: image94.wmf]d

c

 và   
[image: image95.wmf]d

c

 < 
[image: image96.wmf]n

m

  thì  
[image: image97.wmf]b

a

 <  
[image: image98.wmf]d

c

 ( b; d; n # 0 )

    b. Trường hợp sử dụng 

- Cách chọn phân số trung gian:

   
+ Cách 1: Trong hai phân số cần so sánh có một phân số có tử số nhỏ hơn tử của phân số kia và có mẫu số lớn hơn mẫu số của phân số kia khi đó ta chọn phân số trung gian có tử số là tử số của một trong hai phân số đã cho và có mẫu số là mẫu số của một phân số còn lại.

   
+ Cách 2: Trong hai phân số cần so sánh có một phân số có mẫu số gấp tử số gần a lần còn phân số kia có mẫu số gấp tử số hơn a lần. Khi đó ta chọn phân số trung gian là:
[image: image99.wmf]a

1

 (a # 0) (Phân số trung gian thể hiện mối quan hệ giữa tử số và mẫu số của hai phân số).

     
c. Các bước thực hiện:

- Chọn phân số trung gian.

- So sánh từng phân số với phân số trung gian, kết luận hai phân số cần so sánh.
    d. Ví dụ:   So sánh  

                   * 
[image: image100.wmf]49

12

  và 
[image: image101.wmf]47

13


- Nhận xét:   Phân số 
[image: image102.wmf]49

12

  so với phân số 
[image: image103.wmf]47

13

 có tử số 12 < 13; mẫu số 49 > 47

- Kết luận: So sánh hai phân số này bằng phương pháp dùng phân số trung gian 

(chọn phân số trung gian theo cách 1)

Bài giải: 
Chọn phân số trung gian là 
[image: image104.wmf]47

12


                Ta có:  
[image: image105.wmf]49

12

 <  
[image: image106.wmf]47

12

  < 
[image: image107.wmf]47

13

  
                 Nên; 
[image: image108.wmf]49

12

  <  
[image: image109.wmf]47

13


                    * * 
[image: image110.wmf]59

15

  và   
[image: image111.wmf]97

24


- Nhận xét:   59 gấp gần 4 lần 15

                     97 gấp hơn 4 lần 24

- Kết luận: So sánh hai phân số này bằng phương pháp dùng phân số trung gian 

 (chọn phân số trung gian theo cách 2)

Bài giải:   
Chọn phân số trung gian là: 
[image: image112.wmf]4

1


                   Ta có 
[image: image113.wmf]59

15

 > 
[image: image114.wmf]60

15

 = 
[image: image115.wmf]4

1

 (1)   ;   
[image: image116.wmf]97

24

 < 
[image: image117.wmf]96

24

 = 
[image: image118.wmf]4

1

  (2)

                   Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image119.wmf]59

15

  >   
[image: image120.wmf]97

24


  6. So sánh phân số bằng cách dùng phân số đảo ngược.
Ví dụ: So sánh 
[image: image121.wmf]11

3

  và  
[image: image122.wmf]16

5


Bài giải:   Ta có 
[image: image123.wmf]11

3

 x  
[image: image124.wmf]3

11

 = 1  và  
[image: image125.wmf]16

5

 x 
[image: image126.wmf]3

11

 = 
[image: image127.wmf]48

55


                Vì  1 < 
[image: image128.wmf]48

55

  nên 
[image: image129.wmf]11

3

 <  
[image: image130.wmf]16

5


  7. So sánh phân số bằng cách rút gọn rồi so sánh.
Ví dụ 1: So sánh:  
[image: image131.wmf]14141414

13131313

  và 
[image: image132.wmf]14

13


              Bài giải:    Ta có : 
[image: image133.wmf]14141414

13131313

 =  
[image: image134.wmf]1010101

:

14141414

1010101

:

13131313

 =  
[image: image135.wmf]14

13


                                Vậy 
[image: image136.wmf]14141414

13131313

  =  
[image: image137.wmf]14

13


Ví dụ 2: So sánh 
[image: image138.wmf]1734

1326

 và  
[image: image139.wmf]1734516885

1326395265


              Bài giải: Ta có: 
[image: image140.wmf]1734

1326

 = 
[image: image141.wmf]102

:

1734

102

:

1326

 = 
[image: image142.wmf]17

13

 (1)

                                        
[image: image143.wmf]1734516885

1326395265

 = 
[image: image144.wmf]102030405

:

1734516885

102030405

:

1326395265

 = 
[image: image145.wmf]17

13

 (2)

                             Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image146.wmf]1734

1326

 =  
[image: image147.wmf]1734516885

1326395265


  8. Đ​ưa hai phân số về dạng hỗn số để so sánh

Ví dụ 1: So sánh hai phân số sau: 
[image: image148.wmf]15

47

 và 
[image: image149.wmf]21

65

.

   Ta có: 
[image: image150.wmf]21

2

3

21

65

15

2

3

15

47

=

=


   Vì 
[image: image151.wmf]21

2

15

2

>

 nên 
[image: image152.wmf]21

2

3

15

2

3

>

 hay 
[image: image153.wmf]21

65

15

47

>


Ví dụ 2: So sánh 
[image: image154.wmf]11

41

 và 
[image: image155.wmf]10

23


Ta có: 

                                
[image: image156.wmf]10

3
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23
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11

41
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=


Vì 3 > 2 nên 
[image: image157.wmf]10

3

2

11

8

3

>

 hay 
[image: image158.wmf]11

41

> 
[image: image159.wmf]10

23


Ví dụ 3:  So sánh 
[image: image160.wmf]15

47

 và 
[image: image161.wmf]21

65

. 

 Ta có: 
[image: image162.wmf]15

47

 x 3 = 
[image: image163.wmf]7
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 Vì 
[image: image164.wmf]7

2

5

2

>

 nên 
[image: image165.wmf]7

2

9

5

2

9

>

 hay 
[image: image166.wmf]15

47

 > 
[image: image167.wmf]21

65


* Chú ý: Khi mẫu số của hai phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên ta có thể nhân cả hai phân số đó với số tự nhiên đó rồi đ​ưa kết quả vừa tìm đ​ược về hỗn số rồi so sánh hai hỗn số đó với nhau.
 
9. Thực hiện phép chia hai phân số để so sánh

- Khi chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai, nếu th​ương tìm đư​ợc bằng 1 thì hai phân số đó bằng nhau; nếu thư​ơng tìm đ​ược lớn hơn 1 thì phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai; nếu th​ương tìm đ​ược nhỏ hơn 1 thì phân số thứ nhất nhỏ hơn phân số thứ hai.

Ví dụ 1:  So sánh 
[image: image168.wmf]9

5

 và 
[image: image169.wmf]10

7


        Ta có: 
[image: image170.wmf]9

5

 : 
[image: image171.wmf]10

7

= 
[image: image172.wmf]1

63

50

<

 Vậy 
[image: image173.wmf]9

5

 < 
[image: image174.wmf]10

7

.
   10. Phối hợp một số phương pháp để so sánh.
Ví dụ 1. So sánh: 
[image: image175.wmf]7777777

3333333

  và 
[image: image176.wmf]19

1919191919

15

1515151515


              Bài giải:
 Ta có: 
[image: image177.wmf]7777777

3333333

 = 
[image: image178.wmf]1111111

:

7777777

1111111

:

3333333

 = 
[image: image179.wmf]7

3


                                        
[image: image180.wmf]19

1919191919
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1515151515

 = 
[image: image181.wmf]1
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1
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:
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 = 
[image: image182.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image183.wmf]19

15


                             Mặt khác: 1 - 
[image: image184.wmf]7

3

= 
[image: image185.wmf]7

4

 ;  1- 
[image: image186.wmf]19

15

 = 
[image: image187.wmf]19

4


                            Vì 
[image: image188.wmf]7

4

 > 
[image: image189.wmf]19

4

 nên 
[image: image190.wmf]7

3

 < 
[image: image191.wmf]19

15


                            Do vậy: 
[image: image192.wmf]7777777

3333333

  < 
[image: image193.wmf]19

1919191919
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1515151515


Ví dụ 2. So sánh: 
[image: image194.wmf]95

45

 và 
[image: image195.wmf]95555

45555


             Bài giải: 
1 - 
[image: image196.wmf]95

45

 = 
[image: image197.wmf]95

50

 ;  1- 
[image: image198.wmf]95555

45555

 = 
[image: image199.wmf]95555

50000


                           Ta có: 
[image: image200.wmf]95

50

 = 
[image: image201.wmf]95000

50000

 >  
[image: image202.wmf]95555

50000


                           Vậy 
[image: image203.wmf]95

45

 <  
[image: image204.wmf]95555

45555


Ví dụ 3. So sánh: 
[image: image205.wmf]7778

7772

 và 
[image: image206.wmf]88889

88881


             Bài giải: 
1- 
[image: image207.wmf]7778

7772

 = 
[image: image208.wmf]7778

6

 ; 1 -  
[image: image209.wmf]88889

88881

 = 
[image: image210.wmf]88889

8


                          Ta có: 
[image: image211.wmf]7778

6

 = 
[image: image212.wmf]31112

24

;     
[image: image213.wmf]88889

8

 = 
[image: image214.wmf]266667

24


                          Vì    
[image: image215.wmf]31112

24

  > 
[image: image216.wmf]266667

24

  nên 
[image: image217.wmf]7778

7772

 < 
[image: image218.wmf]88889

88881


C. Bài tập áp dụng

Bài 1. So sánh các cặp phân số sau một cách hợp lí 

  a. 
[image: image219.wmf]4

3

 và 
[image: image220.wmf]11

6

          b.  
[image: image221.wmf]1996

1995

 và 
[image: image222.wmf]1997

1996

        c.  
[image: image223.wmf]326

327

 và 
[image: image224.wmf]235

236

         d.
[image: image225.wmf]1996

1997

  và    
[image: image226.wmf]2002

2001


  e. 
[image: image227.wmf]49

12

  và 
[image: image228.wmf]47

13

      g.
[image: image229.wmf]59

15

  và   
[image: image230.wmf]97

24

              h. 
[image: image231.wmf]11

3

  và  
[image: image232.wmf]16

5


Bài 2. So sánh các cặp phân số sau một cách hợp lí 

a.  
[image: image233.wmf]14141414

13131313

  và 
[image: image234.wmf]14

13

        b.
[image: image235.wmf]1734

1326

 và  
[image: image236.wmf]1334516885

1326395265

         c.
[image: image237.wmf]7777777

3333333

  và 
[image: image238.wmf]19

1919191919

15

1515151515


d. 
[image: image239.wmf]95

45

 và 
[image: image240.wmf]95555

45555

              e. 
[image: image241.wmf]7778

7772

 và 
[image: image242.wmf]88889

88881


Bài 3.Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần 

        
[image: image243.wmf]2

1

; 
[image: image244.wmf]3

2

; 
[image: image245.wmf]4

3

; 
[image: image246.wmf]5

4

; 
[image: image247.wmf]6

5

; 
[image: image248.wmf]7

6

; 
[image: image249.wmf]8

7

; 
[image: image250.wmf]9

8

 và 
[image: image251.wmf]10

9


III. THỰC HÀNH BỐN PHÉP TÍNH TRÊN PHÂN SỐ
1. Phép cộng phân số

1.1. Cách cộng

* Hai phân số cùng mẫu:




[image: image252.wmf])
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* Hai phân số khác mẫu số:

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đưa về trường hợp cộng 2 phân số có cùng mẫu số.

* Cộng một số tự nhiên với một phân số.

- Viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số đã cho.

- Cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: 


2 + 
[image: image253.wmf]4
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1.2. Tính chất cơ bản của phép cộng 

- Tính chất giao hoán:


[image: image254.wmf]b
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- Tính chất kết hợp:
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- Tổng của một phân số và số 0:


[image: image256.wmf]b

a

b

a

b

a

=

+

=

+

0

0


2. Phép trừ phân số

2.1. Cách trừ

* Hai phân số cùng mẫu:


[image: image257.wmf]b
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* Hai phân số khác mẫu số:

- Quy đồng mẫu số 2 phân số rồi đưa về trường hợp trừ 2 phân số cùng mẫu số

2.2. Tính chất cơ bản của phép trừ:

- Một tổng 2 phân số trừ đi một phân số:
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  (Với 
[image: image259.wmf]n
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    = 
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[image: image261.wmf]n
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- Một phân số trừ đi một tổng 2 phân số:
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[image: image263.wmf]d
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- Một phân số trừ đi số 0:


[image: image264.wmf]b
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3. Phép nhân phân số

3.1. Cách nhân: 
[image: image265.wmf]bxd
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3.2. Tính chất cơ bản của phép nhân:

- Tính chất giao hoán:


[image: image266.wmf]b
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- Tính chất kết hợp: 
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[image: image268.wmf]÷
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- Một tổng 2 phân số nhân với một phân số:


[image: image269.wmf]n

m

d

c

n

m

b

a

n

m

d

c

b

a

´

+

´

=

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

+


- Một hiệu 2 phân số nhân với một phân số:


[image: image270.wmf]n
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- Một phân số nhân với số 0:


[image: image271.wmf]0
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4. Phép chia phân số

4.1. Cách làm: 
[image: image272.wmf]bxc
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4.2. Quy tắc cơ bản:

- Tích của 2 phân số chia cho một phân số.
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- Một phân số chia cho một tích 2 phân số:
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- Tổng 2 phân số chia cho một phân số:
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- Hiệu 2 phân số chia cho một phân số:
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- Số 0 chia cho một phân số:      
[image: image277.wmf].
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Lưu ý:

1. Các dạng bài toán tính nhanh trên phân số. 

Dạng 1. Áp dụng các tính chất cơ bản của 4 phép tính để tính nhanh

*Ví dụ. Tính nhanh:

a) 
[image: image278.wmf]13
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                                            b, 
[image: image279.wmf]4

3

:

6

1

4

3

:

2

1

+

           

          c) 
[image: image280.wmf]12
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                                           d) 
[image: image281.wmf]5
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Dạng 2: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần.
*Ví dụ: Tính nhanh: 
[image: image282.wmf]64
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Cách 1:

Bước 1: Đặt A = 
[image: image283.wmf]64
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Bước 2: Ta thấy: 
[image: image284.wmf]2
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Bước 3: Vậy A = 
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Đáp số: 
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Cách 2: 

Bước 1: Đặt A = 
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Bước 2: Ta thấy: 
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Bước 3: Vậy A = 
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Dạng 3: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước n lần. (n > 1)

*Ví dụ: Tính nhanh

            a. A = 
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Cách giải:

Bước 1: Tính A x n  (n = 2)


  Ta có: A x 2 = 2 x 
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Bước 2: Tính A x n - A = A x (n - 1)

   A x 2 - A = 
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÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1

1



EMBED Equation.3[image: image304.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1


  A x (2 - 1 = 
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Bước 1: Tính B x n (n = 3) 


B x 3 = 3 x 
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Bước 2: Tính B x n - B

Bx3 - B = 
[image: image312.wmf]÷
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B x (3 - 1) = 
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*Bài vận dụng:  Tính nhanh
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Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n (n > 0); mẫu số là tích của 2 thừa số có hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền trước là thừa số thứ nhất của mẫu phân số liền sau:
 * Tính chất : Phân số 
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  * Ví dụ:Tính nhanh:
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Bước 1. Ta thấy: 
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 * Bài vận dụng: Tính nhanh: 
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 * Bài tập phát triển: Tính nhanh:
          a. 
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 ( Nhân cả tử số và mẫu số với 2 rồi đưa 1/2 ra ngoài để đưa về dạng cơ bản. Hoặc đặt biểu thức là A, nhân cả hai vế với 1/2 để đưa về dạng cơ bản.)
           g. 
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 (Đặt biểu thức là A, nhân cả hai vế với 2 để đưa về dạng cơ bản.)
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[image: image371.wmf]2

:

966

1

...

2

:

70

1

2

:

30

1

2

:

6

1

+

+

+

+


                 A x 2 = 1/3 + 1/ 15 + 1/35 + .... + 1/483
Dạng 5: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n, có mẫu số là tích của 3 thừa số trong đó thừa số thứ 3 hơn thừa số thứ nhất n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu phân số liền trước là 2 thừa số đầu của mẫu phân số liền sau.
*Ví dụ: Tính nhanh:
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*Bài vận dụng : Tính nhanh:
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Dạng 6: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của phân số này có quan hệ về tỉ số với mẫu số của phân số kia.
*Ví dụ: 
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*Bài tập vận dụng:

Bài 1: Tính nhanh:
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Bài 2: Tính nhanh:
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Dạng 7: Vận dụng 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả tử số và mẫu số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.
*Ví dụ:  Tính nhanh
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*Bài tập vận dụng: Tính nhanh:
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Dạng 8. Tính tổng của dãy số cách đều: Tổng = ( Số đầu + số cuối ) x số số hạng : 2

VD: 1/2 + 1 + 3/2 + 2 + 5/2 + …… + 197/2

2. Tính giá trị biểu thức
Ví dụ : Tính giá trị biểu thức:

 
 
[image: image406.wmf]2
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1

1

1

1

1

+

+

-


3. Tìm thành phần chưa biết: 
Ví dụ: Tìm X biết:

a. 
[image: image407.wmf]7

X

 = 
[image: image408.wmf]19
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            b. 
[image: image409.wmf]X
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 = 
[image: image410.wmf]115
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         c. 
[image: image411.wmf]16
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4. So sánh biểu thức với một số:
Ví dụ: a. Cho S = 
[image: image412.wmf]100
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           Hãy so sánh S với 
[image: image413.wmf]2
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Giải: a.  Mỗi phân số đã cho đều lớn hơn 1/100. 

Do đó S> 1/100 + 1/00 + 1/100 + …..+ 1/100. Có 50 phân số như vậy, vì thế 

s > 1/100 x 50 = 1/2.
IV. BA BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHÂN SỐ 

Dạng 1:  Tìm tỉ số của hai số
1. Kiến thức cơ bản:
-  Muốn tìm tỉ số của hai số ta tìm thương của hai số đó.

Tổng quát: Muốn tìm tỉ số cảu a và b, ta làm như sau: a : b

2. Ví dụ: 

Bài 1. Tìm tỉ số của : 

a. 28 và 4                                b. 3 và 4                             c. 
[image: image414.wmf]5

4

 và 
[image: image415.wmf]25

8


Bài 2. Lớp 4A có 16 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Tính:

a. Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ.

b. Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp.

Lưu ý: * Khi biết  
[image: image416.wmf]b

a

của x bằng 
[image: image417.wmf]d

c

của y (a, b, c, d 
[image: image418.wmf])

0

¹


- Muốn tìm tỉ số giữa x và y ta lấy 
[image: image419.wmf]b

a

d

c

:


- Muốn tìm tỉ số giữa y và x ta lấy 
[image: image420.wmf]d

c

b

a

:


Ví dụ: Biết 
[image: image421.wmf]5

2

số nam bằng 
[image: image422.wmf]4

3

số nữ. Tìm tỉ số giữa nam và nữ.

Bài giải

Tỉ số giữa nam và nữ là :   
[image: image423.wmf]5

2

:

4

3

= 
[image: image424.wmf]8
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.

3. Các dạng toán liên quan đến tỉ số
Loại 1. Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của hai số đó.

Loại 2. Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của hai số đó.

Loại 3. Bài toán về quan hệ tỉ lệ.
Loại 4. Bài toán về tìm hai số khi biết hai tỉ số của chúng. 

Loại 5. Các bài toán về tính tuổi.

Loại 6. Tỉ số trong các bài toán hình học.
Bài 1. TØ sè gi÷a chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña miÕng b×a h×nh ch÷ nhËt lµ 
[image: image425.wmf]3

7

. DiÖn tÝch miÕng b×a lµ 189 cm2. TÝnh chu vi cña miÕng b×a ®ã?                                       
Dạng 2.  Tìm giá trị phân số của một số.
1. Kiến thức cơ bản: 
- Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước, ta nhân số cho trước với phân số đó. 

Tổng quát: Muốn tìm 
[image: image426.wmf]b

a

 của M ta làm như sau: M x 
[image: image427.wmf]b

a


2. Ví dụ:
Bài 1. Một cửa hàng đại lí bán vải có 1260m vải. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 1/3 số mét vải, buổi chiều bán đ​ược 2/5 số mét vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 2. Một cửa hàng đại lí bán vải có 1260m vải. Buổi sáng cửa hàng đã bán đ​ược 1/3 số mét vải, buổi chiều bán đư​ợc 2/5 số mét vải còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 3.Một đội thợ ngày đầu gặt được 
[image: image428.wmf]5

1

 diện tích cánh đồng, ngày thứ hai gặt được 
[image: image429.wmf]10

3

 diện tích còn  lại, ngày thứ ba gặt được 
[image: image430.wmf]4

3

 diện tích còn lại sau hai ngày. Hỏi cánh đồng đó còn lại bao nhiêu phần  diện tích chưa gặt ?

Bài 4. Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán đ​ược 3/11 tấm vải, buổi chiều bán 

đ​ược 3/8 số vải còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần tấm vải?
Dạng 3.  Tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.
1. Kiến thức cơ bản: 
-  Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của nó, ta chia giá trị này cho phân số đó.

Tổng quát: Muốn tìm X khi biết 
[image: image431.wmf]b

a

 của X bằng M, ta làm như sau: 

                                                             M : 
[image: image432.wmf]b

a


2. Bài tập cơ bản:
Bài 1. Một cửa hàng buổi sáng bán đ​ược 125 kg gạo, tính ra cửa hàng đã bán được 1/5 số gạo trong kho. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki- lô- gam gạo ?

Bài 2. Một cửa hàng đại lí bán vải buổi sáng cửa hàng đã bán đ​ược 1/3 số mét vải, buổi chiều bán đ​ược 2/5 số mét vải  thì còn lại 60 m vải Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải?

Bài 3. Một cửa hàng đại lí bán vải buổi sáng cửa hàng đã bán đư​ợc 1/3 số mét vải, buổi chiều bán đ​ược 2/5 số mét vải còn lại thì còn lại 60 m vải. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải?

Bài 4. Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán đ​ược 3/11 tấm vải, buổi chiều bán 

đư​ợc 3/8 số vải còn lại và tấm vải còn 20m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 6. Một người cha chia gia tài cho con cái. Ông dự định chia cho con trai 
[image: image433.wmf]2

1

            số gia tài, 
[image: image434.wmf]5

2

 cho con gái, cho vợ 30 triệu đồng và để lại 10 triệu đồng dự phòng.

Hỏi gia tài của người cha có bao nhiêu?


3. Bài tập tổng hợp.

Bài 5: Mai và Hồng đi mua sách. Sau khi mua Mai mua hết 
[image: image435.wmf]4

3

 số tiền mang đi, Hồng tiêu hết 
[image: image436.wmf]3

2

 số tiền Hồng mang đi thì cả hai còn lại 20600đồng, Trong đó Mai còn nhiều hơn Hồng 600đồng. Hỏi mỗi bạn mang đi bao nhiêu tiền?

Bài 6: Ba bạn Nam, Thành, Đạt góp tiền mua một quả bóng. Nam góp 
[image: image437.wmf]4

1

 số tiền, Thành góp  
[image: image438.wmf]10

3

 số tiền. Đạt góp nhiều hơn Thành 9000 đồng. Tính số tiền mỗi bạn đã đóng góp để mua bóng.

Bài giải:

Phân số chỉ số tiền của bạn Nam và bạn Thành góp là: 
[image: image439.wmf]4

1

 + 
[image: image440.wmf]10

3

 = 
[image: image441.wmf]20
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(số tiền)

Phân số chỉ số tiền của bạn Đạt đóng góp là: 1 -  
[image: image442.wmf]20

11

 = 
[image: image443.wmf]20

9

(số tiền)

Phân số chỉ giá trị 9000 đồng là:  
[image: image444.wmf]20

9

 -  
[image: image445.wmf]10

3

 = 
[image: image446.wmf]20

3

(số tiền)

Số tiền mà cả ba bạn đóng góp là: 9000 : 
[image: image447.wmf]20

3

 = 60000 (đồng)

Số tiền bạn Nam đóng góp là: 60000 x  
[image: image448.wmf]4

1

 = 15000 (đồng)

Số tiền bạn Thành đóng góp là: 60000 x  
[image: image449.wmf]10

3

 = 18000 (đồng)

Số tiền bạn Đạt đóng góp là: 18000 + 9000 = 27000 (đồng)

     Đáp số: 
- Nam: 15000 đồng



- Thành: 18000 đồng







- Đạt: 27000 đồng

3. Bài tập phát triển
Dạng 1. Giải các bài toán bằng phương pháp tính ngược từ cuối

a. Kiến thức cần ghi nhớ.
- Có một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm. Khi giải các bài toán dạng này, ta thường dùng phương pháp tính ngược từ cuối (đôi khi còn gọi là phương pháp suy ngược từ cuối) 

 

-  Phương pháp tính ngược từ cuối được dùng để giải nhiều bài toán vui và toán cổ ở tiểu học. Sử dụng phương pháp tính ngược từ cuối giúp ta trình bày lời giải một cách ngắn gọn, chặt chẽ và tường minh.

b. Cách giải.

 
Khi giải toán bằng phương pháp tính ngược từ cuối, ta thực hiện liên tiếp các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong đề bài. Kết quả tìm được trong bước trước chính là thành phần đã biết của phép tính liền sau đó. Sau khi thực hiện hết dãy các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong đề bài, ta nhận được kết quả cần tìm. 

- Những bài toán giải được bằng phương pháp tính ngược từ cuối thường cũng giải được bằng phương pháp đại số hoặc phương pháp ứng dụng đồ thị.  
c. Ví dụ

Bài 2. Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán 1/2 số cam và 1/2 quả; lần thứ hai bán 1/3 số cam còn lại và 1/3 quả; lần thứ ba bán 1/4 số cam còn lại và 3/4 quả. Cuối cùng còn lại 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Giải: Ta biểu diễn đề bài theo sơ đồ sau:

                                        










     Số cam còn lại sau lần bán thứ hai:

                     ( 24 + 3/4 ) : 3/4 = 33 ( quả )

     Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất là:

                       (33 + 1/3) : 2/3 = 50 (quả)

     Số cam bác nông dân mang đi bán là:

                      ( 50 + 1/2) : 1/2 = 101(quả )

                                              Đáp số: 101 quả cam

d. Một số bài toán.
Bài 1: Một người bán trứng, lần thứ nhất bán 1/2 số trứng cộng với 1/2 quả; lần thứ 2 bán 1/2 số trứng còn lại cộng 1/2 quả; lần thứ ba bán 1/2 số trứng còn lại cộng 1/2 quả. Cuối cùng trong rổ còn lại 1 quả trứng. Hỏi lúc đầu trong rổ có bao nhiêu quả trứng?
Bài 2: Nhà Tuấn nuôi một số thỏ. Đợt I bán đi 1/2 tổng số thỏ, đợt thứ hai bán đi 1/5 số thỏ còn lại, đợt thứ ba bán đi 1/4 số thỏ còn lại sau 2 đợt; cuối cùng còn lại 6 con thỏ. Hỏi nhà Tuấn nuôi bao nhiêu con thỏ?

Bài 3:  Nhà Lan nuôi một đàn gà. Tuần trước, mẹ bán 2/3 đàn gà. Tuần này, mẹ bán 3/4 số gà còn lại thêm 1/4 con nữa thì đàn gà nhà Lan còn lại 3 đôi. Hỏi đàn gà nhà Lan có tất cả bao nhiêu con?

Bài 4: Một người thợ may, lần thứ nhất cắt 5/12 tấm vải và thêm 2 m để may áo dài. Lần thứ 2 cắt 3/8 số vải còn lại và thêm 3 m để may áo sơ mi. May xong còn lại 22 mét. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Dạng 2. Tìm hai số khi biết hai tỉ số

a. Kiền thức cần ghi nhớ

- Người ra đề bài thường phát biểu về hiệu của hai số hoặc tỉ số của hai số dưới hình thức khác, nên khi giải bài toán: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó nhất thiết phải tìm được:
+ Hiệu của hai số phải tìm.

+ Tỉ số của hai số phải tìm.

+ Tìm số phần ứng với hiệu số.

+ Tìm giá trị của một phần.

+ Tìm mỗi số phải tìm.

   Giá trị 1 phần = Hiệu các số : hiệu số phần.

b. Cách giải:

Bước 1: Đọc đề bài xác định đại lượng không bị thay đổi và đại lượng bị thay đổi.

Bước 2: So sánh đại lượng bị thay đổi với đại lượng không bị thay đổi (một đại lượng ở hai thời điểm khác nhau).

Bước 3: Tìm phân số ứng với số đơn vị bị thay đổi.

Bước 4: Tìm đại lượng không bị thay đổi và đại lượng bị thay đổi.

 c. Ví dụ: Một đàn vịt có một số con ở trên bờ và số con lại đang bơi dưới ao.Biết số vịt trên bờ bằng 
[image: image450.wmf]3

1

 số vịt đang bơi dưới ao. Khi có 2 con vịt từ dưới ao lên trên bờ thì số vịt trên bờ bằng 
[image: image451.wmf]2

1

 số vịt dưới ao. Hỏi đàn vịt có bao nhiêu con và ban đầu trên bờ có bao nhiêu con?

Bài giải

Bước 1: (xác định đại lượng không thay đổi: Tổng số đàn vịt


    Xác định đại lượng thay đổi: Số vịt trên bờ và số vịt dưới ao)

Bước 2: So sánh đại lượng bị thay đổi với đại lượng không thay đổi (một đại lượng ở hai thời điểm khác nhau)

Số vịt trên bờ lúc đầu bằng:




1 : (1 + 3) = 
[image: image452.wmf]4

1

(tổng số đàn vịt)

Số vịt trên bờ lúc sau bằng: 




1 : (1 + 2) = 
[image: image453.wmf]3

1

 (tổng số đàn vịt) 

Bước 3: (Tìm phân số ứng với số đơn vị bị thay đổi)

Phân số ứng với 2 con vịt là:





[image: image454.wmf]3

1

 - 
[image: image455.wmf]4

1

 = 
[image: image456.wmf]12

1

 (tổng số đàn vịt)

Bước 4: (Tìm đại lượng bị thay đổi và đại lượng không bị thay đổi)

Tổng số đàn vịt có:




2 : 
[image: image457.wmf]12

1

 = 24 (con)

Số vịt trên bờ ban đầu là: 





[image: image458.wmf]4

1

 x 24 = 6 (con) 





Đáp số: 24 con vịt, 6 con vịt trên bờ.

d. Một số bài tập
Bài 1: Một giá sách có hai ngăn, số sách ở  ngăn dưới bằng 
[image: image459.wmf]6

5

 số sách ở ngăn trên. Nếu ngăn dưới bớt đi 11 quyển thì số sách ngăn dưới bằng 
[image: image460.wmf]7

4

 số sách ở ngăn trên. Hỏi trên giá có bao nhiêu quyển sách?

Bài 2: Lớp 5A có số học sinh nữ bằng 
[image: image461.wmf]3
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 số học sinh của lớp. Nếu lớp 5A bớt đi 2 bạn nữ thì số học sinh nữ bằng 
[image: image462.wmf]4
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 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Bài 3: Lớp 5A có số học sinh nữ bằng 
[image: image463.wmf]3
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 số học sinh nam. Nếu hai bạn nữ chuyển đi  và thay vào đó là hai bạn nam thì số học sinh nữ bằng 
[image: image464.wmf]7

4

 số học sinh nam. Tìm số học sinh lớp 5A.

Bài 4: Một giá sách gồm hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới bằng 
[image: image465.wmf]5
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 số sách ở ngăn trên. Nếu thêm 15 cuốn sách vào ngăn trên  thì số sách ở ngăn trên bằng 
[image: image466.wmf]12

11

 số sách ở ngăn dưới. Hỏi giá sách có bao nhiêu quyển?

Bài 5: Giờ ra chơi, lớp 5A có số học sinh trong lớp bằng 
[image: image467.wmf]4

1

 số học sinh ngoài 

sân. Nếu có hai bạn từ trong lớp ra sân thì số học sinh trong lớp bằng 
[image: image468.wmf]5

1

 số học sinh ngoài sân. Tính số học sinh lớp 5A?

Bài 6: Giờ ra chơi, lớp 5A có số học sinh trong lớp bằng 
[image: image469.wmf]3
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 số học sinh ngoài sân. Nếu số học sinh trong lớp bớt đi 2 em và số học sinh ngoài sân giữ nguyên thì số học sinh trong lớp bằng 
[image: image470.wmf]4

1

 số học sinh ngoài sân. Tính số học sinh lớp 5A?

Bài 7: Giờ ra chơi, lớp 5B có số học sinh trong lớp bằng 
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 số học sinh ngoài sân. Nếu số 

học sinh ngoài sân được tăng 12 em và giữ nguyên số học sinh trong lớp thì số học sinh trong lớp bằng 
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 số học sinh ngoài sân. Tính số học sinh lớp 5B?

Bài 8: Giờ ra chơi, lớp 5B có số học sinh trong lớp bằng 
[image: image473.wmf]4

1

 số học sinh cả lớp. Nếu số học 

sinh trong lớp bớt đi 2 em  và giữ nguyên số học sinh ngoài sân thì số học sinh trong lớp bằng 
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 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh lớp 5B?

Bài 9: Đầu năm học, số đội viên trường em bằng  
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 số học sinh còn lại của trường. Đến cuối học kì I  trường kết nạp thêm 210 học sinh  vào đội nên số học sinh còn lại của trường bằng 
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 số đội viên của trường. Hỏi  đến cuối học kì I, số đội viên của trường là bao nhiêu em? Biết số học sinh của trường không thay đổi.

Bài 10: Một người bán một tấm vải được lãi 
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 giá mua. Nếu người đó bán tấm vải cao hơn 40 000 đồng nữa thì số tiền lãi bằng 
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 giá bán. Hỏi tấm vải đó được bán với giá bao nhiêu tiền?

Dạng 3. Bài toán về công việc làm đồng thời.
a. Kiến thức cần ghi nhớ.

- Để làm xong một công việc nào đó thì có thể người này cần ít thời gian hơn người kia. Nếu cả hai người cùng làm thì sẽ hoàn thành trong bao lâu? Đó chính là bài toán về công việc làm đồng thời.
b. Cách giải:

-  Muốn giải bài toán này, ta thường quy ước khối lượng của toàn bộ công việc là đơn vị, sau đó suy ra trong 1 đơn vị thời gian mỗi người nếu làm riêng thì được mấy phần công việc, nếu làm chung thì được mấy phần công việc, từ đó suy ra thời gian hai hay nhiều người phải làm để hoàn thành cả công việc. phương pháp này gọi là phương pháp dùng đơn vị quy ước.
- Cần nhớ rằng trong cùng một thời gian làm việc thì khối lượng công việc tỉ lệ thuận với năng xuất của mỗi người.

c. Ví dụ: 
VD1. Một công việc có hai người thợ nhận làm. Nếu một mình người thứ nhất làm công việc đó thì mất 3 giờ . Nếu một mình người thứ hai làm công việc đó thì hết 6 giờ. Hỏi cả hai người làm chung nhau thì mất mấy giờ sẽ xong?
Giải:

Ta coi công việc cần hoàn thành là 1.

Trung bình mỗi giờ, người thứ nhất làm được:

     

1 : 3 =  
[image: image479.wmf]3

1

 (công việc)
Trung bình mỗi giờ, người thứ hai làm được:

   

1 : 6 = 
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 (công việc)
Trung bình mỗi giờ, cả hai người làm được :
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 +  
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=    
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 (công việc)

Thời gian để cả hai người làm chung nhau xong công việc là:

                  1 : 
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 = 2 ( giờ )

                             Đáp số: 2  giờ 

VD2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 12 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 4 giờ và người thứ hai làm 7 giờ thì họ làm được 50% công việc. Hỏi  người thứ hai làm công việc đó một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành xong công việc ?

                                     Đổi 50% = 
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               Hai người cùng làm trong 1 giờ được số phần công việc là:

                                1 : 12 = 
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 (công việc)

               Hai người cùng làm trong 4 giờ thì được:
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 x 4 = 
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 (công việc)

              Vì 7 – 4 = 3 (giờ) nên người thứ hai làm trong 3 giờ được:
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 - 
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 = 
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 (công việc)

                Người thứ hai làm trong 1 giờ thì được:
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 : 3 = 
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 (công việc)

                Nếu người thứ hai làm một mình thì xong công việc đó trong số thời gian là:

                             1 : 
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  = 18 (giờ)

                                          Đáp số: 18 giờ
d. Một số bài tập
Bài 1. Ba người thợ nhận làm chung một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì sau 10 giờ sẽ xong công việc đó. Người thứ hai làm một mình thì phải 12 giờ mới xong. Người thứ ba làm một mình thì phải 15 giờ mới xong. Hỏi 3 người cùng làm thì mấy giờ sẽ xong?

Bài 2. Hai người thợ làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất làm thì mất 9 giờ mới xong. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó thì phải mất mấy giờ mới xong?

Bài 3:Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể?

Bài 4. Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 3 giờ thì người thợ cả bận việc riêng phải nghỉ còn một mình người thợ thứ hai phải làm nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi, nếu mỗi người thợ làm một mình thì mất mấy giờ mới xong công việc đó? 

Bài 5: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng ấy . Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho đến khi cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ 2 đã làm trong bao lâu?

Bài 6:Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước . Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được 
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 bể .Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được 
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  bể .Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được 
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  bể.



Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy ?
PHẦN II. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

Dạng 1. TRUNG BÌNH CỘNG
A. Các loại bài
Loại bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số.
1. Kiến thức cần ghi nhớ:

Số trung bình cộng của n số hạng = Tổng của n số : n
2. Bài toán:

Bài 1.  Trong đợt thi đua diệt chuột phá lúa, học sinh Trư​ờng tiểu học A diệt được 3540 con trong đợt một, đợt hai diệt nhiều hơn đợt một 1465 con, đợt ba diệt được kém đợt hai 1160 con. Hỏi trung bình mỗi đợt diệt đư​ợc bao nhiêu con chuột?

Bài 2. Đội thứ nhất có 8 ng​ười sửa đ​ược 324m đ​ường, đội thứ hai có 7 ng​ười sửa đ​ược ít hơn đội thứ nhất 18m đ​ường. Hỏi trung bình mỗi ng​ười sửa đ​ược bao nhiêu mét đ​ường? 

Loại bài 2. Tìm số trung bình cộng của các dãy số cách đều
1. Kiến thức cần ghi nhớ:

- Trung bình cộng của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính giữa dãy số.

- Trung bình cộng của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng tổng một cặp số cách đều hai đầu của dãy số chia cho 2.

2. Bài toán:
Bài 1. Cho dãy số : 1; 3 ;5; 7; 9; 11. Hãy tìm số trung bình cộng của dãy số trên. 
Bài 2: Tìm 5 số liên tiếp, biết trung bình cộng  của chúng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số?

Giải: 
Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98. Vậy trung bình cộng của 5 số đó là 98

Trung bình cộng của 5 số tự nhiên liên tiếp chính bằng số thứ ba của số đó.

Vậy 5 số cần tìm là: 96, 97,98, 99,100

Bài 3. Cho dãy số : 1; 3 ;5; 7;………….;95; 97; 99. Hãy tìm số trung bình cộng của dãy số trên. 

Giải

Số các số hạng có trong dãy số trên là:           ( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 (số)

Trung bình cộng của dãy số trên chính là:        ( 1 + 99 ): 2 =50

Loại bài 3. Biết trung bình cộng và giá trị một số, tìm số kia.

1. Kiến thức cần ghi nhớ:

- Muốn tìm tổng các số hạng ( khi biết trung bình cộng của các số ) ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

2. Bài toán:

Bài 1: Tuổi trung bình 11 cầu thủ của một đội bóng đá là 22 tuổi . Nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi thủ môn bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi, trung bình cộng tuổi của bố. mẹ và Lan là 28 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người, biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 
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tuổi mẹ.

Loại bài 4. Các bài toán khác về trung bình cộng.

a. Trong các số, nếu có một số lớn hơn mức trung bình cộng của các số n đơn vị thì trung bình cộng của các số đó bằng tổng của các số còn lại cộng với n đơn vị rồi chia cho các số hạng còn lại đó.

Ví dụ: An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng 
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 số bi của An. Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của ba bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi?

Bài giải


Số bi của Bình là : 20 x 
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 = 10 (viên)


Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của ba bạn là 6 viên bi nên Chi “ phải bù “ cho hai bạn kia 6 viên bi.

Vậy trung bình cộng số bi của ba bạn là: 




(20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên)

Số bi của Chi là:          

18 + 6 = 24 (viên)






Đáp số: 24 viên bi

b. Trong các số, nếu một số kém trung bình cộng của các số đó n đơn vị thì trung bình cộng của các số đó bằng tổng các số còn lại trừ đi n đơn vị rồi chia cho số lượng các số hạng còn lại.

Ví dụ: An có 20 nhãn vở, Bình có 20 nhãn vở. Chi có số nhãn vở kém trung bình cộng của ba bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải


Chi có số nhãn vở kém trung bình cộng của ba bạn là 6 nhãn vở nên hai bạn “ phải bù cho Chi 6 viên bi.
Vậy số trung bình cộng số bi của ba bạn là:





(20 + 20 - 6) : 2 = 17 (nhãn vở)


Số nhãn vở của Chi là: 

17 - 6 = 12 (nhãn vở)





Đáp số: 12 nhãn vở

c. Bài toán có thêm một số hạng để mức trung bình cộng của tất cả tăng thêm n đơn vị, ta làm như sau:

Bước 1: Tính tổng ban đầu

Bước 2: Tính trung bình cộng của các số đã cho

Bước 3: Tính tổng mới = (trung bình cộng của các số đã cho + n) x số lượng các số  hạng mới.

Bước 4: Tìm số đó = tổng mới - tổng ban đầu

Ví dụ1: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 40km, trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi được 50 km. Nếu muốn tăng mức trung bình cộng mỗi giờ tăng thêm 1km nữa thì đến giờ thứ 7, ô tô đó cần đi  bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

Bài giải

Trong 6 giờ đầu, trung bình mỗi giờ ô tô đi được: 




(40 x 3 + 50 x 3 ) : 6 = 45 (km)

Quãng đường ô tô đi trong 7 giờ là :




(45 + 1) x 7 = 322 (km)

Giờ thứ 7 ô tô cần đi là: 




322 - (40 x 3 + 50 x 3) = 52 (km)







Đáp số: 52km
Loại bài 5. Một số bài toán tổng hợp liên quan đến trung bình cộng
Bài 1. Trung bình cộng của hai số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Hãy tìm hai số đó.
Bài 2. Trung bình cộng của hai số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Hãy tìm hai số đó.

Bài 3. Bốn bạn Hoàn, Dũng, Toàn, Hiếu cùng góp một số tiền như nhau để mua vợt cầu lông. Sau khi mua vợt hết 140 000 đồng thì số tiền còn lại ít hơn 5000 đồng so với trung bình cộng số tiền mà bốn bạn đã góp. Hỏi mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?
Giải:

  
Vì bốn bạn góp số tiền như nhau nên trung bình cộng số tiền của bốn bạn bằng số tiền của mỗi bạn.

 
Theo đề bài ta có sơ đồ:

                                 140 000 đồng

          Số tiền                                                                  Số tiền 

        mỗi bạn                                                                   còn lại

                                                                       5000 đồng

    Theo sơ đồ, 140 000 đồng gồm 3 lần số tiền mỗi bạn góp và 5000 đồng. 

    Số tiền mỗi bạn góp là:

        ( 140 000 - 5000 ) : 3 = 45 000 ( đồng )

                                          Đáp số: 45 000 đồng.
Bài 4. Sau khi đã được kiểm tra một số bài và tính xong điểm trung bình, Hương tiếc rẻ nói :

- Nếu mình được thêm một điểm 9 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8 điểm.

- Nhưng nếu được thêm một điểm 10 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8,2 điểm.  

Hỏi Hương đã được kiểm tra mấy bài ? Và điểm trung bình thực sự của Hương là bao nhiêu ?

Đáp án


- Nếu thêm 1 điểm 9 thi số điểm sẽ tăng: 1 x 9 = 9 (điểm)


Số điểm phải bù để điểm trung bình lên 8 điểm là:  9 – 8 x 1 = 1 (điểm)

- Nếu thêm 1 điểm 10 thì số điểm sẽ tăng: 1 x 10 = 10 (điểm)


Số điểm phải bù để điểm trung bình lên 8,2 điểm là:  10 – 8,2 x 1 = 1,8 (điểm)


- Để tăng điểm trung bình tất cả các bài kiểm tra từ 8,0 đến 8,2 thì số điểm tăng:

1,8 – 1 = 0,8 (điểm)


- Để tăng 1 bài kiểm tra lên từ 8 đến 8,2 thì tăng số điểm là:

8,2 – 8 = 0,2 (điểm)

Số bài kiểm tra là:

0,8 : 0,2 = 4 (bài kiểm tra)


- Nếu thêm 1 bài điểm 9 thì sẽ có 5 bài. Tổng số điểm 5 bài là

5 x 8 = 40 (điểm)

Điểm 4 bài là:

40 – 9 = 31 (điểm)

Điểm trung bình thực sự:

31 : 4 = 7,75 (điểm)





Đáp số: 

4 bài kiểm tra







   7,75 điểm

B. Bài tập vận dụng:

Bài 1. Một đoàn xe ô tô vận tải gồm có hai loại xe, trong đó: 6 xe loại lớn, mỗi xe chở 
đư​ợc 3 tấn hàng. 4 xe loại nhỏ, mỗi xe chở đ​ược 2 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở 
được bao nhiêu hàng
Bài 2. Một lần tôi, Dũng, Hùng đi câu đ​ược 15 con cá, Hùng câu đ​ược 11 con. Còn tôi câu đ​ược số cá đúng bằng trung bình cộng số cá của ba chúng tôi. Đố bạn biết tôi câu 

đư​ợc mấy con cá ?

Bài 3. Bốn chúng tôi đem cây đến trồng ở v​ườn sinh vật của lớp. Bạn Lý trồng 12 cây, bạn Huệ trồng 15 cây, bạn Hồng trồng 14 cây. Tôi rất tự hào về mình đã trồng đ​ược số cây nhiều hơn số trung bình cộng của 4 chúng tôi là 4 cây. Đố bạn biết tôi trồng bao nhiêu cây ?

Bài 4. Bốn bạn Cần, Kiệm, Liêm, Chính góp tiền nhau mua cầu lông và vợt cầu lông. Cần góp 8000 đồng, Kiệm góp 9000 đồng. Liệm góp kém mức trung bình của hai bạn trư​ớc là 400 đồng. Chính góp kém mức trung bình của cả 4 ngư​ời là 1100 đồng. Hỏi : 

a. Mức trung bình của bốn bạn là bao nhiêu ?

b. Liêm và Chính mỗi bạn góp bao nhiêu tiền ?

Bài 5. Có 4 đội tham gia trồng cây, biết đội 1 và đội 2 và đội 3 trồng được 1200 cây, đội 3, đội 4 và đội 2 trồng được 1060 cây, đội 1 và đội 4 trồng được 860 cây. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Nếu có thêm đội 5 phải trồng được bao nhiêu cây để mức trung bình mỗi đội tăng thêm 4 cây?

Dạng 2. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU.

1. Kiến thức cần ghi nhớ

- Khi giải bài toán này phải tìm được tổng hai số và hiệu hai số. Nhiều khi đề bài ẩn một trong hai điều đó hoặc ẩn cả hai điều đó.
- Xác định được đại lượng nào đóng vai trò là số lớn, đại lượng nào đóng vai trò là số bé.

2. Cách giải.

- Cách 1. 

          Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2

          Số lớn = Tổng - Số bé ( hoặc: Số lớn = Số bé + Hiệu )

- Cách 2. 

          Số lớn = (Tổng +  Hiệu) : 2

          Số bé = Tổng - Số lớn ( hoặc: Số bé = Số lớn - Hiệu )

3. Các loại bài.

3.1. Loại bài 1. Biết cụ thể tổng và hiệu.

Bài 1. Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 47kg thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa thứ hai là 5 tạ 3kg . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam?

3.2. Loại bài 2. Ẩn tổng.

Bài 1: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m chiều dài hơn chiều rộng 11m tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 2: Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Bố bao nhiêu tuổi?

3.3.Loại bài 3. Ẩn hiệu.

Bài 1: An và Bình có 70 viên bi, biết rằng Bình thêm 16 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Hai thùng dầu có tổng cộng 82 lít, nếu chuyển 7 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng có số dầu bằng nhau . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Bài 3. Tổng hai số bằng 466. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn. Tìm hai số đó biết số bé là một số có 2 chữ số.

Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 412 , biết rằng nếu thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn.

Bài 5: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 216, biết giữa chúng có 5 số chẵn.

3.4. Loại  bài 4. Ẩn cả tổng và hiệu.

Bài 1. Một mảnh vư​​​ờn hình chữ nhật có chu vi 44m. Hãy tính diện tích của mảnh v​​​ườn biết rằng nếu tăng chiều rộng của mảnh vư​​​ờn 3m và giảm chiều dài mảnh v​​​ườn 3m thì mảnh vư​​​ờn đó trở thành hình vuông.

Bài 2. Một vườn trường HCN có chu vi là 480m. Tính diện tích của vườn, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trước số đo chiều rộng thì được số đo chiều dài.

Bài 3. Tổng của hai số bằng số chẵn bé nhất có bốn chữ số giống nhau, hiệu của hai số bằng số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số đó.

Bài 4: Lớp 5A và lớp 5B trồng được một số cây, biết trung bình cộng số cây hai lớp đã trồng được bằng 235 cây và nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây hai lớp trồng sẽ bằng nhau. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng .

3.5. Loại  bài 5: Các bài toán liên quan đến các dạng toán khác.
Bài 1. Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 5 dư 3. Tìm 3 số đó biết số thứ nhất lớn hơn tổng của hai số kia là 7.

Bài  2. Huệ, Mai và Đào đi trồng cây. Tổng số cây trồng đư​ợc của ba bạn là 17 cây. Tổng số cây của hai bạn Huệ và Mai trồng đ​ược nhiều hơn số cây của Đào là 3 cây. Số cây của Huệ trồng đ​ược bằng 
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 số cây của Mai. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng bao nhiêu cây ?

Dạng 3. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG - TỈ
1. Kiến thức cần ghi nhớ

-  Khi giải bài toán này trước hết phải tìm được tổng hai số và tỉ số hai số. Nhiều khi đề bài ẩn một trong hai điều đó hoặc ẩn cả hai điều đó.

2. Cách giải:

Bước 1. Tìm tổng của hai số hoặc tỉ số của hai số ( Nếu tổng số hoặc tỉ số cho dưới dạng ẩn)

Bước 2. Vẽ sơ đồ

Bước 3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

          Số phần của số bé + Số phần của số lớn

Bước 4. Tìm giá trị của mỗi phần.

          Tổng của hai số : Tổng số phần bằng nhau

Bước 5. Tìm mỗi số phải tìm

          Số bé = Giá trị của một phần x Số phần của số bé.

          Số lớn = Tổng - Số bé ( Hoặc theo cách khác )

  Hoặc tìm số lớn trước: Tương tự như trên.

3. Các loại bài:

Loại bài 1. Biết cụ thể tổng và tỉ

Bài 1. Một nông trường nuôi 325 con bò. Biết số bò sữa gấp rưỡi số bò thường, tìm số bò mỗi loại.

Loại bài 2. Ẩn tổng.

Bài 1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 800m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. 

a. Tính chiều rộng và chiều dài của khu vườn.

b. Tính diện tích khu vườn.

Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông cạnh 105m. Tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất, biết rằng chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.

Bài 3: Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 62 tuổi, biết rằng 5 năm nữa tuổi của bà sẽ gấp 5 lần tuổi của cháu . Hỏi hiện nay bà bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi? 

Bài 4: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con, biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai Mẹ Con là 53. Hỏi hiện nay Mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 5. Năm nay em 8 tuổi và anh 17 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Loại bài  3. Ẩn tỉ.

Bài 1. An đọc một quyển truyện dày 104 trang, biết 5 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang? Còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Bài 2: Tìm hai số có tổng bằng 506 biết rằng nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. 

Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 295 , biết rằng nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 8 và có số dư là 7.

Bài 4. Tổng hai số là 136. Nếu gạch bỏ chữ số 4 ở cuối số thứ nhất ta sẽ tìm được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 5. An và bình có 33 viên bi. Biết rằng 1/3 số bi của An thì bằng 2/5 số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 6. Một cửa hàng gạo, có tổng số gạo nếp và gạo tẻ là 1950 kg. Sau khi đã bán 2/6 số gạo nếp và 3/7 số gạo tẻ thì số gạo nếp và gạo tẻ còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp, bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Bài 7. Hai kho A và B có tất cả 58 tấn thóc. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc? Biết 2/3 số thóc kho A hơn 3/7 số thóc kho B là 8 tấn thóc.

Bài 8. Hai người đi mua hoa. Tổng số tiền mà họ mang theo là 79 000 đồng. Sau khi người thứ nhất mua hết 5/6 số tiền của mình, người thứ hai mua hết 6/7 số tiền của mình thì số tiền còn lại của người thứ hai hơn số tiền còn lại của người thứ nhất 2000 đồng. Hỏi mỗi người mang đi bao nhiêu tiền?

Lưu ý : Bài 5, bài 6 ta có thể giải theo phương pháp quy đồng tử các phân số.

Loại bài 4. Ẩn cả tổng và tỉ.

Bài 1: Tổng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số. Tỉ số là số bé nhất có 2 chữ số. Tìm hai số đó?

Bài 2: Ba số có trung bình cộng là 60. Tìm ba số đó, biết nếu viết thêm một chữ số chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì ta được số thứ hai và số thứ nhất bằng 
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 số thứ ba.

Loại  bài 5: Phối hợp với các phương pháp khác.

Bài 1: Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh. Sau khi bán, 
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 số cam và 
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 số chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả hai loại. Trong đó số cam bằng 
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 số chanh. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 2. Năm học 2009-2010 vừa qua, kết quả xếp loại giáo dục của 32 học sinh lớp 5A đều đạt từ trung bình trở lên. Số học sinh trung bình bằng 
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 số học sinh còn lại của lớp; số học sinh giỏi bằng 
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 số học sinh khá. Tính số học sinh giỏi của lớp 5A.

Giải: 

- Vì số học sinh trung bình bằng 
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 số học sinh còn lại nên số học sinh trung bình bằng 
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 số học sinh cả lớp.

- Số học sinh trung bình của lớp 5A là: 
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- Số học sinh khá và giỏi của lớp 5A là: 
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- Nếu coi số học sinh giỏi là 3 phần bằng nhau thì số học sinh khá là 5 phần như thế (hoặc vẽ sơ đồ)

- Tổng số phần bằng nhau là: 
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- Lớp 5A có số học sinh giỏi là: 
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                                                         Đáp số : 9 bạn

 Loại bài 6. Bài toán mở rộng: Bài toán chia tỉ lệ

1. Kiến thức cần lưu ý: Khi chia N thành ba phần theo tỉ lệ a:b:c thì ta có:
Phần thứ nhất là: N: ( a + b + c) x a
Phần thứ hai là: N: ( a + b + c) x b
Phần thứ ba là: N: ( a + b + c) x c
2. Bài toán

Bài 1. Một đội đồng diễn thể dục có 360 người mặc áo gồm ba loại: áo màu đỏ, áo màu xanh, áo màu vàng. Biết rằng cứa có 3 người mặc áo màu đỏ thì có 2 người mặc áo màu xanh và có 4 người mặc áo màu vàng. Hỏi đội đó có bao nhiêu người mặc áo mỗi loại?
         
Gợi ý: Vẽ sơ đồ ( biểu thị số người mặc áo màu đỏ là 3 phần thì số người mặc áo màu xanh sẽ là 2 phần và số người mặc áo màu vàng là 4 phần); sau đó giải như bài toán tổng tỉ.

           -  Hoặc áp dụng công thức trên tìm số người mặc áo mỗi loại.

Bài 2. Mẹ mua hàng hết tất cả 1 600 000 đồng va đã dùng ba loại tiền: tờ 20 000 đồng, tờ 50 000 đồng và tờ 10 000 đồng. Tính xem mẹ đã dùng bao nhiêu đồng mỗi loại. Biết rằng số tờ tiền mỗi loại bằng nhau.
Dạng 4. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU - TỈ.

1. Kiến thức cần ghi nhớ

-  Khi giải bài toán này trước hết phải tìm được hiệu hai số và tỉ số hai số. Nhiều khi đề bài ẩn một trong hai điều đó hoặc ẩn cả hai điều đó.

2. Cách giải:

Bước 1. Tìm hiệu của hai số hoặc tỉ số của hai số ( Nếu hiệu số hoặc tỉ số cho dưới dạng ẩn)

Bước 2. Vẽ sơ đồ

Bước 3. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

          Số phần của số lớn -  Số phần của số bé 

Bước 4. Tìm giá trị của mỗi phần.

          Hiệu của hai số : Hiệu số phần bằng nhau

Bước 5. Tìm mỗi số phải tìm

          Số bé = Giá trị của một phần x Số phần của số bé.

          Số lớn = Số bé + Hiệu ( Hoặc theo cách khác )

  
Hoặc tìm số lớn trước: Tương tự như trên.

3. Các loại bài:

Loại bài 1. Biết cụ thể hiệu và tỉ.

Bài 1. Số lít nước mắm loại I có nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II.

Loại bài 2. Ẩn hiệu.

Bài 1. Hùng có số bi gấp 4 lần số bi của Dũng. Nếu Hùng cho Dũng 18 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Tìm hai số chẵn , biết rằng số lớn gấp 3 lần số bé  và ở giữa chúng có 7 số chẵn.

Bài 3. Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi con bằng 
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 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Loại bài 3. Ẩn tỉ.

Bài 1. Tuổi con kém tuổi bố là 30 tuổi, biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bố gồm bấy nhiêu tuần. Tìm tuổi bố và tuổi con.

Bài 2: Một phép chia có thương là 4 dư 7. Tìm số bị chia, số chia trong phép chia đó? Biết số bị chia hơn số chia là 157.

Bài 3: Một lớp có 
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 số học sinh nam bằng 
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 số học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 12 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp đó.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 6 chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng, biết chiều dài hơn chiều rộng 15m.
Bài 5: Tìm hai số có hiệu bằng 252, biết số bé bằng 
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tổng 2 số đó.

Bài 6: Bốn bạn  Hiền, Thủy, Vân, Đoàn  chia nhau một số kẹo. Thật là lạ : Khi Hiền đếm 
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 số kẹo của mình, Thủy đếm 
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 số kẹo của mình, Vân đếm 
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 số kẹo của mình, Đoàn đếm 
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 số kẹo của mình thì cả 4 bạn đều được con số giống nhau. Biết rằng Hiền hơn Vân 15 chiếc kẹo. Em hãy cho biết mỗi bạn được bao nhiêu chiếc kẹo ?

Loại bài 4. Ẩn cả hiệu và tỉ.

Bài 1. Cho hai số. Biết tỉ số giữa hai số đã cho bằng tỉ số giữa hai số lẻ có ba chữ số giống nhau trong đó số bé là số bé nhất chia hết cho 3, số lớn là số lớn nhất chia hết cho 9. Hiệu của hai số đó là số có hai chữ số giống nhau chia hết cho 8. 

Loại bài 5. Bài toán tổng hợp

Bài 1.  Bà Thành và bà Đạt mang cam ra chợ bán. Sau khi nhẩm tính thì thấy: 
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3

 số quả cam của bà Thành gấp 3 lần 
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 số quả cam của bà Đạt và 
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3

 số quả cam của bà Thành nhiều hơn 
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số quả cam của bà Đạt là 42 quả. Tính xem mỗi bà mang bao nhiêu quả cam ra chợ bán?

Giải: 

3/4 số cam của bà Thành: 

                                                                   42 quả

1/5 số cam của bà Đạt:

 
Theo sơ đồ, 3/4 số cam của bà Thành là:          42 : ( 3-1 ) x 3 = 63 ( quả)

 
Số cam của bà Thành là : 63 : 3/4 = 84 ( quả)

1/5 số cam của bà Đạt là : 63 – 42 = 21 ( quả)

Số cam của bà Đạt là:  21 x 5 = 105 ( quả )

                                                            Đáp số: Bà Thành: 63 quả

                                                                          Bà Đạt: 105 quả

Dạng 5. CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ TỈ LỆ.
1. Kiến thức cần ghi nhớ
- Hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau là hai đại lượng mà khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. Những cặp đại lượng tỉ lệ thuận thường gặp là: thời gian đi và quãng đường đi được (trong chuyển động đều khi vận tốc không đổi), số lượng một loại hàng và số tiền hàng, độ dài cạnh hình vuông và chu vi hình vuông, số người làm và sản phẩm làm được (khi năng suất mọi người như nhau), số sản phẩm và lượng nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm,.... 
- Hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau là hai đại lượng mà khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần. Những cặp đại lượng tỉ lệ nghịch thường gặp là: vận tốc và thời gian đi trên cùng một quãng đường, số người và số ngày làm cùng một công việc…
- Khi giải bài toán tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch cần xác định các điều quan trọng sau:
  
+ Xác định mối quan hệ là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch.

  
+ Xác định tỉ số giữa hai đại lượng ( cùng tên đơn vị )

 
(Lưu ý: nên tóm tắt bài toán đề phân tích đề dễ dàng hơn)

2. Cách giải: Có hai cách:
   
 + Rút về đơn vị.

    
+ Tìm tỉ số.

   
 Đối với bài toán Tam suất kép khi giải bài toán này, ta phải cố định một đại lượng (làm cho một đại lượng như nhau) để tìm giá trị chưa biết của một trong hai đại lượng kia. 
3. Các dạng bài toán

3.1. Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

a. Bài toán tam suất đơn.
Ví dụ 1: May ba bộ quần áo như nhau hết 15 mét vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết mấy mét vải ? 
Tóm tắt:       3 bộ quần áo:  15 m vải 

                     
9 bộ quần áo : ? m vải 

Lời giải : 

* Cách rút về đơn vị 
May một bộ quần áo hết:                         15 : 3 = 5 (m) 

May 9 bộ quần áo như thế hết:                 5 x 9 = 45 (m) 

* Cách dùng tỉ số 

9 bộ quần áo gấp 3 bộ quần áo số lần là:   9 : 3 = 3 (lần) 

Số mét vải may 9 bộ quần áo như thế  là:       15 x 3 = 45 (m) 
Ví dụ 2 : 3,5 lít dầu hỏa cân nặng 2,66 kg. Hỏi 8,5 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?
b. Bài toán tam suất kép.
Ví dụ 3 : Nếu 5 người, mỗi người làm việc trong 6 giờ thì được nhận 150000 đồng. Hỏi nếu 15 người, mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận bao nhiêu tiền ? (Giá trị giờ công của mỗi người là như nhau). 
Tóm tắt:   5 người: mỗi người làm 6 giờ: 150000 đồng 

                    15 người:  mỗi người làm 3 giờ:    ?    đồng 
Để giải bài toán có ba đại lượng, ta phải cố định một đại lượng (làm cho một đại lượng như nhau) để tìm giá trị chưa biết của một trong hai đại lượng kia. 
Cách 1.  Ở bước giải thứ nhất ta đã cho số giờ không đổi để quy về bài toán tam suất thuận với hai đại lượng: số người và số tiền. Sau đó bước giải thứ hai ta cho số người không thay đổi để quy về bài toán tam suất thuận với hai đại lượng: số giờ và số tiền. Việc giải ví dụ 3 đưa về giải liên tiếp hai bài toán sau : 

Bài toán 1a 
     Tóm tắt:            5 người: mỗi người làm 6 giờ: 150000 đồng 

                             15 người:  mỗi người làm 6 giờ:    ?    đồng 

Bài toán 2a
     Tóm tắt:           15 người: mỗi người làm 6 giờ: 450000 đồng 

                              15 người:  mỗi người làm 3 giờ:    ?    đồng 

Lời giải hoàn chỉnh VD3 :
15 người so với 5 người thì gấp: 15 : 5 = 3 (lần) 

15 người, mỗi người làm việc 6 giờ thì được nhận số tiền là: 

150000 x 3 = 450000 (đồng) 

6 giờ so với 3 giờ thì gấp: 6 : 3 = 2 (lần) 

15 người mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận số tiền là: 

450000 : 2 = 225000 (đồng) 

                   Đáp số: 225 000 đồng

Cách 2. Ở bước giải thứ nhất ta đã cho số người không đổi để quy về bài toán tam suất thuận với hai đại lượng: số giờ và số tiền. Sau đó bước giải thứ hai ta cho số giờ không thay đổi để quy về bài toán tam suất thuận với hai đại lượng: số người và số tiền. Việc giải ví dụ 3 đưa về giải liên tiếp hai bài toán sau : 
Bài toán 1b : 

Tóm tắt:           5 người: mỗi người làm 6 giờ: 150000 đồng 

                         5 người:  mỗi người làm 3 giờ:    ?    đồng 

Bài toán 2b : 

Tóm tắt:            5 người: mỗi người làm 3 giờ: 750000 đồng 

                         15 người:  mỗi người làm 3 giờ:    ?    đồng 

Lời giải hoàn chỉnh VD3 :
6 giờ so với 3 giờ thì gấp: 6 : 3 = 2 (lần) 

5 người mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận số tiền là: 

150000 x 3 = 75000 (đồng) 

15 người gấp 5 người số lần là: 15 : 5 = 3 ( lần )

15 người mỗi người làm việc trong 3 giờ thì được nhận số tiền là: 

75000 x 3 = 225000 (đồng) 

                                 Đáp số: 225 000 đồng

3.2. Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
a. Bài toán tam suất đơn 

Ví dụ 1: 14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau). 

b. Bài toán tam suất kép .

Ví dụ 2 : Nếu có 4 người mỗi ngày làm việc 5 giờ thì đắp xong đoạn đường trong 12 ngày. Hỏi nếu có 6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường ấy trong bao nhiêu ngày (năng suất lao động của mỗi người như nhau). 
Tóm tắt : 4 người mỗi ngày làm 5 giờ : 12 ngày 

               6 người mỗi ngày làm 10 giờ : ? ngày 

Cách 1. 

Một người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 

                                   12 x 4 = 48 (ngày) 

6 người mỗi ngày làm việc 5 giờ đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 

                                   48 : 6 = 8 (ngày) 

10 giờ so với 5 giờ thì gấp: 10 : 5 = 2 (lần) 

6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường đõ trong số ngày là: 

                                     8 : 2 = 4 (ngày) 

                                                     Đáp số: 4 ngày

  Cách 2. 

 10 giờ so với 5 giờ thì gấp: 10 : 5 = 2 (lần) 

4 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 

                                                      12 : 2 = 6 (ngày) 

Một người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 

                                                       6 x 4 = 24 (ngày) 

6 người mỗi ngày làm việc 10 giờ thì đắp xong đoạn đường trong số ngày là: 

                                                     24 : 6 = 4 (ngày). 

                     Đáp số: 4 ngày
4. Bài tập áp dụng 

Bài 1. Có 45m vải may được 9 bộ quần áo như nhau. Hỏi phải dùng bao nhiêu mét vải cùng loại đó để may 10 bộ như vậy?

Bài 2. Quãng đường từ cột điện thứ nhất đến cột điện thứ năm dài 480 bước. Hỏi quãng đường từ cột điện thứ hai đến cột điện thứ  mười dài bao nhiêu bước? Biết khoảng cách giữa hai cột điện liên tiếp bằng nhau.

Bài 3. Nếu giảm chiều rộng của một HCN đi 3 lần thì chiều dài phải tăng lên bao nhiêu lần để diện tích HCN không thay đổi?

Bài 4. Một HCN có chiều dài 80 m. Nếu chiều rộng tăng lên 4 lần thì chiều dài phải là bao nhiêu mét để diện tích HCN không thay đổi?

Bài 5. Một trường học chuẩn bị gạo đủ ăn cho 120 học sinh trong 20 ngày. Đến ngày khai giảng có thêm 30 HS mới đến. Hỏi số gạo trên sẽ hết sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?

Bài 6.Một đơn vị gồm 120 người đủ gạo ăn trong 50 ngày. Sau 30 ngày đơn vị lại nhận thêm một số người đúng bằng 1/4 số người đã có. Tính xem số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong mấy ngày nữa?

Bài 7. Một bếp ăn có đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng số người ăn thực sự nhiều hơn nên chỉ ăn trong 30 ngày Hỏi số người tăng hơn so với dự kiến là bao nhiêu người?

Bài 8. Một đội công nhân gồm 35 người dự định làm xong quãng đường trong 10 ngày. Nếu định làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần phải thêm bao nhiêu người?

Bài 9. Một đơn vị chuẩn bị lương thực cho 350 người ăn trong 35 ngày. Sau một tuần lễ có thêm một số người đến thêm nữa nên số lương thực hết sớm hơn dự định là 7 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến?

Bài 10. 15 người dự định làm xong công việc trong 20 ngày, nhưng làm được 4 ngày thì có 5 người xin thôi việc. Hỏi công việc sẽ hoàn thành lâu hơn dự định bao nhiêu ngày?

Bài 11. Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị đủ một số gạo cho toàn đơn vị ăn trong 34 ngày. Nếu đong thêm 5 kg nữa thì mỗi ngày có thể bồi dưỡng cho đơn vị 7,5 kg và số gạo đủ ăn trong 24 ngày. Hỏi số gạo đơn vị đã chuẩn bị và mức ăn mỗi ngày của đơn vị trước đây là bao nhiêu?

Bài 12. Để đo một cái cây người ta đóng cọc thẳng đứng xuống đất. Từ mặt đất đến đầu cọc cao 2m, bóng nắng của cọc dài 40 cm. Biết rằng cùng lúc ấy người ta đo được bóng nắng cần đo là 3m. Tính chiều cao của cây.

Bài 13.  Một cửa hàng bán dầu, người ta chứa đầy dầu trong các thùng 20 lít. Nếu đổ dầu đó vào các can 5 lít thì số can 5 lít nhiều hơn số thùng 20 lít là 30 cái. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu lít dầu?

Bài 14. Tuấn và Khương cùng đọc hai quyển truyện giống nhau. Trung bình mỗi ngày Tuấn đọc 20 trang, còn Khương đọc 15 trang. Hỏi quyển truyện đó dày bao nhiêu trang? biết rằng Tuấn đọc sau Khương 4 ngày và xong trước Khương 2 ngày.

Bài 15. Một nhà in chuẩn bị đủ giấy để in 6000 quyển sách, mỗi quyển có 200 trang. Hỏi nếu dùng số giấy đó để in sách, mỗi quyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển?

Bài 16. Một xe đi mất 8 giờ với vận tốc 54 km/giờ thì đến nơi. Hỏi nếu chiếc xe ấy chạy với vận tốc 72 km/giờ thì phải mất mấy giờ?

Bài 17. Một đội công nhân sửa đường có 38 người nhận sửa một quãng đường dài 1330 m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa đoạn đường tương tự dài 1470 m cũng trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người?

Bài 18. Một tổ thợ mộc có 3 người, trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ có 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu cái ghế?

Bài 19. Để chuyên chở 39 kg hàng hóa trên quãng đường dài 74 km phải chi hết 120 000 đồng. Hỏi phải chi phí hết bao nhiêu tiền nếu chuyên chở 26 kg hàng hóa trên quãng đường dài 185 km?

Bài 20. 3 học sinh cuốc đất trong 3 giờ được 60,5 m
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. Hỏi 6 học sinh trong 8 giờ cuốc được bao nhiêu mét vuông đất?

Bài 21. 10 công nhân sản xuất được 500 sản phẩm mất 6 giờ. Hỏi 30 công nhân sản xuất 1500 sản phẩm mất bao lâu?

Bài 22.Một nhà in chuẩn bị đủ giấy để in 14 000 quyển sách, mỗi quyển có 210 trang, mỗi trang có 20 dòng. Hỏi nếu dùng số giấy đó để in sách, mỗi trang có 30 dòng thì in được bao nhiêu quyển?

Bài 23. Một vòi nước chảy trong 3,6 giờ được 5184 lít nước. Hỏi nếu có hai vòi nước cùng chảy trong 6 giờ thì được bao nhiêu lít nước?

Bài 24.  5 công nhân đào đất trong 3 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì đào được 24 mét khối đất. Hỏi 7 công nhân đào trong 4 ngày, mỗi ngày làm 10 giờ thì đào được mấy mét khối đất?

Bài 25. Để có thức ăn nuôi bò, trại chăn nuôi đã trồng một loại cỏ trên cánh đồng. Tốc độ lớn lên của những cây cỏ này là một tốc độ không đổi và như nhau đối với mọi cây cỏ. Người ta tính rằng 70 con bò sẽ ăn hết số cỏ này trong 24 ngày ; nếu có 30 con bò sẽ ăn hết số cỏ này trong 60 ngày. Hỏi bao nhiêu con bò sẽ hết số cỏ trong 96 ngày?

Bài 26. Một tổ trồng cây có 12 người trồng trong 5 ngày được 540 cây tràm. Hỏi nếu mỗi tổ có 15 người trồng trong 8 ngày thì được bao nhiêu cây tràm? (năng xuất của mọi người như nhau).

Bài 27 : Người ta tính rằng cứ 3 xe cùng loại chở hàng, mỗi xe đi 50 km thì tổng chi phí vận chuyển hết 1200000 đồng. Hỏi 5 xe như thế, mỗi xe đi 100 km thì tổng chi phí vận chuyển là bao nhiêu ? 

Bài 28 : Có 5 người ăn trong 8 ngày hết 24 ki-lô-gam gạo. Hỏi 7 người ăn trong 10 ngày thì hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Biết rằng khẩu phần ăn của mỗi người là như nhau. 

Bài 29. Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330 m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một đoạn đường tương tự dài 1470 m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? ( sức làm của mỗi người như nhau)
Dạng 6. CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.
Dạng 1:  Tìm tỉ số phần trăm của hai số
1. Kiến thức cần ghi nhớ. 
- Muốn tìm tỉ số phần trăm của a và b ta làm như sau:
    + Tìm thương của a và b.

    + Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

                   ( a  :  b = mnp,q
                    mnp,q = m,npq% )
2. Các bài toán.
Bài 1.  Nhân dịp đầu năm học một cửa hàng bán cặp sách giảm từ 90000 đồng xuống 72000 đồng một chiếc cặp sách. Hỏi cửa hàng đã giảm bao nhiêu phần trăm số tiền bán một chiếc cặp?

Bài 2. Theo kế hoạch đội lao động phải trồng được 12ha rừng trong một năm.

A, Nửa năm đầu đội đã trồng được 6,3 ha rừng. Hỏi đội đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

B, Đến cuối năm đội đã trồng được tất cả 12,6 ha rừng. Hỏi đội đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế học cả năm?

Dạng 2.  Tìm giá trị phần trăm của một số
1. Kiến thức cần ghi nhớ

- Muốn tìm a% của A ta làm như sau:
                     A x a% ( hoặc A : 100 x a ; hoặc A x a : 100 )

  Lưu ý một số cách tính nhẩm:

                  - Tìm 20% của A ta làm như sau: A: 5
                  - Tìm 25% của A ta làm như sau: A: 4
                  - Tìm 50% của A ta làm như sau: A: 2

2. Các bài toán

Bài 1. Một cửa hàng bán 240 kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo nếp?

Bài 2. Có một tạ gạo. Lần đầu bán 25 kg gạo, lần sau bán 60% số gạo còn lại. Hỏi lần sau bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3. Một cửa hàng bán được 350kg gạo trong ba ngày. Ngày đầu tiên người ta bán được 60% số gạo. Ngày thứ hai bán được 45% số gạo còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ta bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4: Giá bán một máy thu thanh là 425000 đồng. Sau 2 lần giảm giá liên tiếp, mỗi lần giảm 10% giá trước đó thì giá bán của máy thu thanh còn bao nhiêu đồng?

Bài 5: Một nông trường ngày đầu thu hoạch được 20% tổng diện tích gieo trồng. Ngày thứ 2 thu hoạch được 40% diện tích còn lại. Ngày thứ 3 thu hoạch được 40% diện tích còn lại sau 2 ngày. Hỏi nông trường đó còn lại mấy phần trăm diện tích chưa được thu hoạch?

Bài 6.  Một đội thợ ngày đầu gặt được 20% diện tích cánh đồng, ngày thứ hai gặt được 30% diện tích còn  lại, ngày thứ ba gặt được 75% diện tích còn lại sau hai ngày. Hỏi cánh đồng đó còn lại bao nhiêu phần trăm diện tích chưa gặt ?

Giải: Phần diện tích cánh đồng còn lại sau ngày đầu là:


          100% - 20% =80% (diện tích)



        Phần diện tích ngày thứ 2 đội đó gặt được là:

                    80% x 30% = 24% (diện tích)




        Phần diện tích cánh đồng còn lại sau ngày thứ hai là: 

                   80% - 24% = 56% (diện tích)




        Phần diện tích ngày thứ 3 đội đó gặt được là: 

                   56% x 75% = 42% (diện tích)




        Phần diện tích cánh đồng chưa gặt là: 

                   56% - 42% = 14% (diện tích)







Đáp số còn 14%  diện tích.
Bài 7 : Một người mua một kỳ phiếu loại 3 tháng với lãi xuất 1,9 % một tháng và giá trị kỳ phiếu 6000 000 đồng. Hỏi sau 3 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau.



Giải :



Vốn của tháng sau so với tháng liền trước là :




100% + 1,9% = 101,9 %



Tiền vốn đầu tháng thứ hai là :




6000 000 x 101,9% = 6 114 000 (đồng)



Tiền vốn đầu tháng thứ 3 là :




6 114 000 x 101,9%  = 6230 166 (đồng) 



Tiền vốn và lãi sau 3 tháng là :




6230 166 x 101,9% = 6348539,154 (đồng) 







Đáp số 6348539,154 đồng

(Hoặc giải theo cách khác)

Dạng 3.  Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó 
1. Kiến thức cần ghi nhớ

- Muốn tìm số biết a% của số đó bằng M ta làm như sau:
                        M : a% (hoặc A : a x 100 ; hoặc A x 100 : a )

2. Các bài toán

Bài 1: Một tấm vải sau khi giặt bị co mất 2 % chiều dài ban đầu, sau khi giặt xong, tấm vải chỉ còn lại 29,4 m. Hỏi trước khi giặt, tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 2: Một người mua 6 quyển sách cùng loại vì được giảm 10% giá bìa nên chỉ phải trả 729000 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Bài 3: Một cửa hàng mua về một số nước mắm, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 78 lít, chiếm 60% tổng số nước mắm, ngày thứ hai bán 42 lít. Hỏi sau 2 ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 4. Một người bán một số hàng được lãi 120 000 đồng. Tính ra số lãi này bằng 10% so với giá mua. Hỏi người đó đã bán số hàng được bao nhiêu đồng?
Bài 5. Lớp 5A có một số học sinh, 55% là nữ, nữ hơn nam 4 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 6. Ông Mão rất thích chơi cổ phiếu. Ông vừa bán đi hai cổ phiếu A và B trước đây ông mua với giá 12000 đồng/cổ phiếu. Giá này thấp hơn 20% so với giá mua vào của cổ phiếu A và cao hơn 20% so với giá mua vào của cổ phiếu B. Hỏi ông đã bán lãi hay lỗ và giá chênh lệch là bao nhiêu?

Giải:
Số tiền ông Tâm bán hai cổ phiếu A và B là:   12000 x 2 = 24000 (đồng)

Số tiền ông mua một cổ phiếu A là: 12000 : (100% - 20%) = 15000 (đồng)

Số tiền ông mua một cổ phiếu B là: 12000 : (100% + 20%) = 10000 (đồng)

Tổng số tiền ông mua một cổ phiếu A và một cổ phiếu B là:

150000 + 10000 = 25000 (đồng)

Vì 24000 đồng < 25000 đồng, nên cổ phiếu ông bán đã lỗ so với giá khi ông mua vào và số tiền chênh lệch là:  25000 - 24000 = 1000 (đồng)

Đáp số: Lỗ 1000 đồng

Bài 7. Theo kết quả điều tra sức khoẻ đầu năm, số học sinh bị mắc bệnh học đường của một trường bằng 25% số học sinh còn lại. Đến cuối năm có 30 em được chữa khỏi bệnh nên số học sinh bị mắc bệnh học đường bằng 20% số học sinh còn lại của trường. Hỏi dầu năm trường đó có bao nhiêu học sinh bị mắc bệnh học đường?

     
Giải 

Đổi: 25% = 
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; 20% = 
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Vậy theo bài ra: Đầu năm trường đó có số HS bị mắc bệnh học đường bằng 
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 số học sinh còn lại hay số HS bị mắc bệnh học đường bằng 
[image: image531.wmf]5
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 số học sinh toàn trường.

   
Do có 30 em được chữa khỏi bệnh nên số học sinh bị mắc bệnh học đường cuối năm bằng 
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 số học sinh còn lại hay bằng 
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 số học sinh toàn trường.

         Phân số chỉ 30 học sinh là:

                      
[image: image534.wmf]5

1

 - 
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( số học sinh toàn trường )                 

         Số học sinh toàn trường là:

                       30 :  
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= 900 (em)                                            

  
Đầu năm trường đó có số học sinh bị mắc bệnh học đường là:

                     900 x 
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1

 = 180 (em)                                           

                                                                   Đáp số: 180 em

Bài 8. Tại một trường học, đầu năm số học sinh nam và số học sinh nữ bằng nhau. Trong học kì I nhà trường nhận thêm 15 học sinh nữ và 5 học sinh nam thì số học sinh nữ chiếm 51% tổng số học sinh. Hỏi đầu năm học trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Giải: 
Trong học kì I, số học sinh nam chiếm:
                  100% - 51% = 49% (tổng số học sinh)

         Trong học kì I, số học sinh nữ nhận thêm nhiều hơn số học sinh nam nhận thêm là:
                  15 - 5 = 10 ( học sinh)

         Trong học kì một, tỉ số phần trăm chỉ số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

                 51% - 49% = 2% ( tổng số học sinh)

          Do vậy, 10 học sinh ứng với 2% tổng số học sinh

         Vậy trong học kì I,  trường đó có số học sinh là:

                  10 : 2% = 500 ( học sinh )

         Đầu năm học, trường đó có số học sinh là:

                  500 - 15 - 5 = 480 (học sinh)

         Đầu năm học, trường đó có số học sinh nam hay số học sinh nữ là:

                  480 : 2 = 240 ( học sinh)

                               Đáp số: Nam: 240 học sinh

                                             Nữ: 240 học sinh.
Bài 9. Tính diện tích của một hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20%, chiều rộng giảm đi 20% thì diện tích giảm đi 80,32 m2.

Giải: Chiều dài hình chữ nhật mới là:

                 100% + 20% = 120% (Chiều dài hình chữ nhật ban đầu)

          Chiều rộng hình chữ nhật mới là:

                 100% - 20% = 80% (Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu )

         Diện tích hình chữ nhật mới là:

                120% x 80% = 96% ( Diện tích hình chữ nhật ban đầu)

        Tỉ số phần trăm ứng với 80,32 m2 là:

               100%  -  96%  = 4% ( Diện tích hình chữ nhật ban đầu)

        Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

               80,32 : 4 x 100 = 2008 ( m2)

                                        Đáp số: 2008 m2
Lưu ý một số bài toán sau
1. Loại 1. Liên quan đến tiền mua ( giá mua, tiền vốn); tiền lãi và tiền bán.

a. Một số lưu ý:

   Tiền bán = Tiền vốn + Tiền lãi.

   Tiền vốn = Tiền bán - Tiền lãi

   Tiền lãi - Tiền bán - Tiền vốn

b. Bài toán:
         
* Biết cụ thể tiền bán ( tiền vốn); tỉ số tiền lãi so với tiền bán (tiền vốn). Tính tiền vốn; tiền bán; tiền lãi.

Bài 1: Một cửa hàng mua một cái đồng hồ giá 620 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán chiếc xe đạp bao nhiêu tiền để được lãi 8 % giá mua?
(Biết giá mua, lãi so với giá mua, tìm giá bán )
Bài 2: Giá mua một chiếc xe đạp là 600 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán chiếc đồng hồ bao nhiêu tiền để được lãi 20 % giá bán?
(Biết giá mua, lãi so với giá bán, tìm giá bán )
Bài 3:Một cửa hàng bán một bếp ga giá 840 000 đồng thì được lãi 6% theo giá bán.  Hỏi giá vốn của bếp ga đó là bao nhiêu?
(Biết giá bán, lãi so với giá bán, tìm giá mua)
Bài 4: Một người bán một máy xay sinh tố với giá 403300đồng, tính ra người đó lãi 9% giá vốn. Hỏi người đó lãi bao nhiêu tiền?
(Biết giá bán, lãi so với giá vốn,  tìm giá mua)

* Chưa biết cụ thể tiền vốn, tiền bán. Tính tỉ số tiền lãi và tiền vốn.

Bài 5 Một người bán vải được lãi 20% so với giá bán. Hỏi người đó lãi được bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

Giải: 
Cách 1.
         Gọi giá bán là 100% thì giá mua so với giá bán là:

                100% - 20% = 80% 
         Người đó lãi được số phần trăm so với giá mua là: 
                20% : 80% = 25%
                           Đáp số: 25% giá mua
Cách 2: 
        Nếu giá bán là 100 đồng thì số tiền lãi là 20 đồng.

        Lúc đó giá mua là: 100 - 20 = 80 (đồng)

        So với giá mua thì giá bán bằng: 100: 80 = 125%

        So với giá mua thì người đó được lãi: 125% - 100% = 25 %

                                                                            Đáp số: 25% giá mua.

2. Loại 2. Liên quan đến tăng lên ( giảm đi) một số phần trăm.

Bài 1: Một cửa hàng nhân ngày khai trương (ngày đầu tiên mở cửa hàng) đó hạ giá 10% giá định bán mọi thứ hàng hoá. Tuy vậy, cửa hàng đó vẫn được lãi 8% mỗi loại hàng hoá. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?
        

Giải:

Giá sách ngày khai trương chiếm:

   100% - 10% = 90% (giá định bán)

Tuy hạ giá cửa hàng đó vẫn được lãi 8% mỗi loại hàng hoá nên giá sách ngày khai trương chiếm:

   100% + 8% = 108% (giá vốn)

Do đó: 90%  giá định bán bằng 108% giá vốn 

Tỉ số phần trăm của giá định bán và giá vốn là:

            108% : 90% = 120%

Nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi số phần trăm là:

            120% - 100% = 20 % 

                                          Đáp số: 20 % 

          Bài 2. Một cửa hàng còn một số mứt không bán hết trong Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 15% giá đã hạ và bán hết số mứt đó. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 15,6%. Hỏi trong Tết thì cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm?

Giải:

Giá bán sau khi hạ lần thứ nhất chiếm:

    100% - 15% = 85% ( giá trong tết )

Lần thứ hai cửa hàng hạ số phần trăm là:

    85% x 15% = 12,75 % (giá trong tết )

Sau khi hạ giá hai lần thì giá cái áo còn lại chiếm:

    85% - 12,75% = 72,25% (giá trong tết )

Tuy hạ giá cửa hàng vẫn lãi 15,6% nên giá bán sau khi hạ lần thứ hai chiếm:

     

100% + 15,6% = 115,6% ( giá vốn )

Do đó: 72,25 % giá trong tết bằng 115,6% giá vốn.

Tỉ số phần trăm của giá trong Tết và giá vốn là:

      

115,6% : 72,25% = 159,44%

Trong Tết thì cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm là:

159,44% - 100% = 59,44%

                                  Đáp số: 59,44%

* Các bước giải bài toán 1; 2

Bước 1. Tìm giá bán sau khi hạ lần cuối so với giá bán ban đầu. (A%)

Bước 2. Tìm giá bán sau khi hạ lần cuối so với giá vốn. (B%)

Bước 3. Lập luận: A% giá bán ban đầu = B% giá vốn.

Bước 4. Tìm tỉ số phần trăm giá bán ban đầu so với giá vốn.

                           B% : A% = C%

Bước 5. Tìm tiền lãi so với giá vốn.

                 C% - 100%

* Lưu ý: chỉ hỏi “ lãi bao nhiêu phần trăm” ta ngầm hiểu là lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn.
Bài 3. Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Sang tháng giêng giá hoa lại hạ 20% so với Tết. Hỏi:

   
Giá hoa tháng giêng và tháng 11 thì giá tháng nào rẻ hơn và rẻ hơn bao nhiêu phần trăm?


Giải: 
Cách 1: Áp dụng dạng toán 2: Tìm giá trị phần trăm của một số
           Giá hoa ngày Tết so với giá hoa tháng 11 là:

                          100% + 20% = 120%

           Giá hoa tháng giêng so với giá hoa ngày Tết là:

                         100% - 20% = 80%

           Giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 là:

                         120% x 80% = 96%

          Giá hoa tháng giêng giảm so với giá hoa tháng 11 là:

                          100% - 96% = 4%

                                        Đáp số: 4%

          Cách 2: Lập tỉ số
          Tỉ số của giá hoa tháng 11 và Tết là: 
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           Tỉ số của giá hoa tháng giêng và Tết là: 
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           Tỉ số của giá hoa tháng giêng và tháng 11là:  
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           Giá hoa tháng giêng giảm so với giá hoa tháng 11 là:

                                           100% - 96% = 4%       
                                                             Đáp số: 4%


Bài 4: Có một miếng đất hình chữ nhật, người ta tăng chiều dài thêm 10% và giảm chiều rộng đi 10 %. Hỏi diện tích của miếng đất tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
Bài 5. Nếu tăng chiều rộng của một hình chữ nhật thêm 25% và muốn diện tích hình chữ nhật cũ gấp lên 3 lần thì phải thay đổi chiều dài như thế nào?

Giải: 
Chiều rộng mới so với chiều rộng cũ là:

             100% + 25% = 125 % 

         Diện tích hình chữ nhật mới so với diện tích hình chữ nhật cũ là:

             100% x 3 = 300%

         Chiều dài hình chữ nhật mới là:

              300% : 125% = 240% ( chiều dài lúc đầu )

        Cần phải tăng thêm chiều dài là: 

               240% - 100% = 140% ( chiều dài lúc đầu )

                                  Đáp số: 140% chiều dài lúc đầu    

Bài 6. Mỗi cạnh hình vuông tăng 20% . Hỏi diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?

Bài 7. Bán kính hình tròn tăng lên 20% thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu phần trăm?

(Lưu ý cách nhẩm nhanh kết quả của bài toán 4; 5)

Bài 8.Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để lại được số cũ.



Giải :


Cách 1. 
Một số giảm đi 20% tức là giảm đi 
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 giá trị của số đó.

Số cũ    :
|
|
|
|
|
|

Số mới :
|
|
|
|
|



Vậy phải tăng số mới thêm 
[image: image544.wmf]4
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 của nó tức là 25% thì được số cũ.

Cách 2. Gọi số ban đầu là 100% thì số mới là:

              100% - 20% = 80% ( số ban đầu)

            Cần phải tăng số phần trăm số mới để được số cũ là:

              20% : 80% = 25% ( số mới )

                                                      Đáp số: 20% số mới.
Bài 9: Một số sau khi tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm số mới để lại được số cũ?
        Giải :

          Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm
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 giá trị của số đó.

Số cũ:
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Số mới   :
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Vậy phải giảm số mới đi 
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 giá trị của nó tức là 20% thì được số cũ.

Bài 10. Theo nhu cầu thị trường nhà máy định tăng sản lượng thêm 80%. Do sử dụng công nghệ mới và nâng cao tay nghề công nhân nên năng suất lao động tăng 20%. Hỏi cần phải tăng số lượng công nhân lên bao nhiêu phần trăm để đảm bảo yêu cầu sản xuất trên?
Giải:

Sản lượng lúc sau chiếm:

     100% + 80% = 180% ( sản lượng lúc đầu)

Năng suất lúc sau chiếm:

    100% + 20% = 120% ( năng xuất lúc đầu)

Số lượng công nhân lúc sau chiếm:
   180% : 120% = 150% ( Số lượng công nhân lúc đầu )

Số phần trăm công nhân cần tăng thêm là:

    150% - 100% = 50% ( Số lượng công nhân lúc đầu )

                                 Đáp số: 50% số lượng công nhân lúc đầu 

*Các bước giải bài toán dạng này:

Bước 1. Tìm khối lượng công việc lúc sau so với lúc trước. ( A%)

Bước 2. Tìm năng xuất lao động lúc sau so với lúc trước. ( B%)

Bước 3. Tìm số công nhân lúc sau:

                A% : B% = C%

Bước 4. Tìm số phần trăm công nhân cần tăng thêm:

              C% - 100% 

(Khi giải bài toán này cần lưu ý: Số người làm = Sản lượng: năng xuất lao động)
4. Loại 4. Bài toán tổng hợp
Bài 1:  Nước biển chứa 4% muối. Hỏi phải thêm vào bao nhiêu gam nước ngọt (tỉ lệ muối 0% ) vào 400 g nước biển để thu được nước có tỉ lệ muối là 2%?
Giải: 
Lượng muối chứa trong 400g nước biển là:
               400 : 100 x 4 = 16 (g)

        Với tỉ lệ muối 2% mà dung dịch vẫn có 16 g muối thì lượng dung dịch này phải là: 

                16 : 2 x 100 = 800 (g)

        Cần đổ thêm lượng nước ngọt là:

                 800 - 400 = 400 (g)

                            Đáp số: 400g nước ngọt
Bài 2 : Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100 kg cỏ tươi ta được bao nhiêu ki lô gam cỏ khô.



Giải:

Cách 1. Vận dụng dạng toán Tìm giá trị phần trăm của một số và Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
Khối lượng cỏ chiếm:




100% – 55% = 45% (khối lượng cỏ tươi)
          Lượng cỏ trong 100 kg cỏ tươi là:

                     100 x 45% = 45 (kg)
          Khối lượng cỏ chiếm:
                     100% - 10% = 90% (khối lượng cỏ khô)


Vậy phơi 100 kg cỏ tươi thu được số cỏ khô là :




45 : 90% = 50 (kg)

                                                Đáp số 50 kg.
Cách 2. Lập tỉ số.
 Khối lượng cỏ chiếm:




100% – 55% = 45% (khối lượng cỏ tươi)

          Khối lượng cỏ chiếm:
                     100% - 10% = 90% (khối lượng cỏ khô)
         Do khối lượng cỏ trong cỏ khô hay cỏ tươi không thay đổi nên 90% khối lượng cỏ khô bằng 45% khối lượng cỏ tươi.

          Nên khối lượng cỏ khô chiếm:

                               45% : 90% = 50% ( khối lượng cỏ tươi )

         Vậy phơi 100 kg cỏ tươi thu được số cỏ khô là :




100 x 50 % = 50 (kg)

                                                Đáp số 50 kg.
Ở bài toán này lưu ý: Lượng cỏ có  trong cỏ tươi và cỏ khô là đại lượng không đổi.
Bài 3
: Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg.Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô.



Giải :



Lượng nước ban đầu chứa trong 200 g hạt tươi là :




200 : 100 x 20 = 40 (kg)



Khối lượng hạt phơi khô là:




200 – 30 = 170 (kg)



Lượng nước còn lại trong 170 kg hạt đã phơi khô là :




40 – 30 = 10 (kg)



Tỉ số phần trăm nước chứa trong hạt đã phơi khô là :




10 : 170 = 5,88%






Đáp số 5,88 %

Bài 4: Một quả dưa hấu nặng 1 kg chứa 93% nước. Sau khi để dưới nắng một thời gian, lượng nước trong quả dưa chỉ còn là 90%. Hỏi khi đó quả dưa nặng bao nhiêu kg?



Giải: 
Đổi: 1 kg = 1000g
Lượng dưa khô kiệt chiếm:

 100% - 93% = 7% (dưa chưa phơi nắng)

Lượng dưa khô kiệt trong dưa chưa phơi nắng là:

    1000 x 7%  = 70 (g)

Lượng dưa khô kiệt chiếm:

   100% - 90% = 10% (dưa sau khi phơi nắng)

Sau khi phơi nắng thì lượng dưa khô kiệt của quả dưa không đổi vẫn là 70g.
Vậy sau khi phơi nắng quả dưa lúc này nặng:

     70 : 10% = 700 (g)

            Đáp số: 700g

Bài tập tự luyện :
Bài 1: Một người mua 11 thùng bánh, mỗi thùng 12 gói bánh, giá mua tất cả là 396000 đồng, người ấy đã để lại một số gói bánh cho  gia đình ăn, số còn lại đem bán với giá 4500 đồng một gói. Tính ra số tiền bán bánh bằng 125% số tiền mua bánh. Hỏi người đó đã để lại mấy gói bánh cho gia đình ăn?

Bài 2: Trong nước biển chứa 2,5% muối. Để lấy 513kg muối thì cần phải lấy từ dưới biển bao nhiêu lít nước để làm bay hơi? Biết 1 lít nước biển nặng 1,026kg. 

Bài 3: Lúa mới thu hoạch có lượng nước là 12 %. Người ta đem phơi khô 4 tấn lúa và khi lúa phơi khô thì còn lại 3620 kg. Hỏi lượng nước trong lúa khô chiếm bao nhiêu%?

Bài 4: Một mảnh đất HCN có chu vi là 140 m. Biết chiều rộng bằng 75 % chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài 5: Một cửa hàng mua về một số nước mắm, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 78 lít, chiếm 60% tổng số nước mắm, ngày thứ hai bán 42 lít. Hỏi sau 2 ngày, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 6: Hai bao đường chứa tổng cộng 52,2 kg, biết tỉ số phần trăm số đường bao thứ nhât và bao thứ hai là 25%. Hỏi mỗi bao chứa bao nhiêu kg đường?

Bài 7: Một người đổ thêm 50 gam muối vào một bình chứa 350 gam nước muối loại 10% muối. Hỏi người đó nhận được một bình nước chứa bao nhiêu phần trăm muối?

Bài 8: Người ta đổ thêm 3 kg nước tinh khiết vào một bình đựng 15 kg nước muối loại 12% muối. Hỏi lúc này, ta được một bình chứa bao nhiêu % muối?

Bài 9: Một quả dưa hấu nặng 3,5 kg chứa 92% nước. Sau khi để dưới nắng một thời gian, lượng nước trong quả dưa chỉ còn là 86%. Hỏi khi đó quả dưa nặng bao nhiêu kg?
Bài 10: Có 2 kg củ cải chứa 92% nước. Sau khi phơi nắng một hôm thì lượng nước trong củ cải chỉ còn 90%. Hỏi lượng của cải đã phơi nắng đó nặng bao nhiêu kg?
Bài 11. Khối lượng công việc xây dựng của một công ty xây dựng năm tới tăng 30%,                  còn năng xuất lao động của công nhân tăng 10%. Hỏi cần có thêm bao nhiêu phần trăm số công nhân để hoàn thành kế hoạch đó.
1/2 quả





Số cam mang đi:





Số cam còn lại sau lần bán 1:





1/3 quả





Số cam còn lại sau lần bán  2:





3/4 quả





Số cam còn lại sau lần bán 3:





24 quả
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